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nước thải của Dự án ................................................................................................. 80 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải ...................... 81 

Bảng 5.3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn ....................................................... 82 
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DANH MỤC HÌNH 

Hình 1.1. Quy trình sơ chế, chế biến dược liệu ......................................................... 9 

Hình 1.2. Quy trình chiết xuất dược liệu bằng dung môi hữu cơ/nước ................... 11 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên Chủ dự án đầu tư :  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI SƯƠNG TẠI HÀ NAM 

- Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

Ông: Nguyễn Hữu Thắng   Chức vụ: Giám đốc 

+ Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân số 011071000012, do 

Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/04/2018 

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 12, tổ 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

+ Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12, tổ 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: số 0101252356-001 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày16 tháng 10 năm 2006 và thay đổi lần 

thứ 11 ngày 07 tháng 04 năm 2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6063887886 do Ban quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam chứng nhận lần đầu ngày 17/09/2007, chứng nhận điều chỉnh lần 

thứ tư ngày 29/01/2024. 

2. Tên dự án đầu tư :  

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM 

- Địa điểm thực hiện dự án: KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án có tổng mức vốn đầu tư là 82.468.000.000 VND, thuộc nhóm B (dự 

án công nghiệp có tổng mức đầu vốn từ 60 tỷ đến dưới 1.000 tỷ). 

- Phân loại dự án theo tiêu chí về môi trường: loại hình sản xuất của dự án là sản 

xuất các sản phẩm mỹ phẩm, tinh dầu, dược phẩm, đồ uống có cồn… công suất ổn 

định là 25.000.000 sản phẩm/năm. 

Chủ dự án đã được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường số 1224/GXN-BQL ngày 28/12/2016 

của dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm”. 

Dự án đã có Quyết định số 44/QĐ-BQL ngày 20/06/2014 của Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “Đầu tư nâng cao công suất xưởng mỹ phẩm và dược phẩm giai đoạn 2” 

của Chi nhánh Công  ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam. 

Dự án đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình với diện tích xây dựng 

công trình là 7.000m2 và đi vào hoạt động từ tháng 1/2008. Trong quá trình hoạt động, 
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chủ dự án quyết định tiếp tục nâng công suất sản xuất của dự án và bổ sung thêm sản 

phẩm nước uống, đồ uống có cồn. 

Dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” thuộc mục số 2, Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Căn cứ theo điểm 

a khoản 3 Điều 41 Luật bảo vệ môi trường, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Báo cáo đề nghị cấp giấy 

phép của dự án được viết theo mẫu Phụ lục IX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Mục tiêu của dự án là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất mỹ phẩm, 

chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh với công suất khi dự án đi và sản xuất 

ổn định là 25.000.000 sản phẩm/năm, trong đó: 

- Giai đoạn hiện tại: 25.000.000 sản phẩm/năm. Trong đó: 

+ Sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm là: 10.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất các sản phẩm dược phẩm là 15.000.000 sản phẩm/năm. 

- Giai đoạn mở rộng: 25.000.000 sản phẩm/năm. Trong đó: 

+ Sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm, tinh dầu và các chế phẩm là: 18.000.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Sản xuất các sản phẩm dược phẩm là 6.000.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản xuất các sản phẩm nước uống, đồ uống có cồn là 1.000.000 sản phẩm/năm. 

❖ Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam đầu tư cho sản xuất ở 

03 nhóm sản phẩm chính như sau: 

Nhóm 1: Thuốc, hoá dược và dược liệu 

Nhóm 2: Mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm 

Nhóm 3: Nước uống, đồ uống có cồn 

- Nhóm 1: Thuốc đông dược/ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ Mỹ phẩm có nguồn 

gốc thảo dược  

Nhóm này ngoài sử dụng các dạng bào chế cổ truyền như cao, đơn, hoàn, tán thì 

còn áp dụng các phương pháp bào chế hiện đại để tạo ra thành phẩm. Nguyên liệu từ 

thảo dược được chế biến, chiết xuất thu hồi dược chất thành phẩm (cao lỏng, cao đặc, 

cao khô, bột dược liệu, tinh dầu) sau đó qua bào chế hiện đại, chia liều, đóng gói để 

tạo ra thành phẩm cuối cùng là Thuốc đông dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ 

phẩm dạng: rắn, lỏng, cao, cốm, bột, phiến cung cấp ra thị trường.  

Với Công nghệ của dự án áp dụng công nghệ chiết nước kết hợp dung môi hữu 

cơ có tính phân cực cao trúng đích dược chất cần chiết xuất trong dược liệu. Sản phẩm 

thu được từ quá trình chiết này sẽ có hàm lượng dược chất nhiều hơn, tinh khiết hơn và 
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sau khi qua bào chế hiện đại sẽ tạo ra các sản phẩm có khả năng điều trị cao hơn, an 

toàn hơn khi sử dụng và kéo theo hiệu quả kinh tế cũng tăng lên. Ngoài ra các sản 

phẩm này cũng có thể được cung cấp trực tiếp cho các Nhà sản xuất khác sử dụng làm 

nguyên liệu cho quá trình bào chế thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ 

sung và mỹ phẩm. 

- Nhóm 2: Thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm có nguồn 

gốc hóa dược  

Sử dụng nguyên liệu đã được tiêu chuẩn hóa, đạt các yêu cầu dược điển Việt nam 

và các dược điển quốc tế, sau đó mới tiếp tục qua công đoạn bào chế để tăng sinh khả 

dụng trước khi chia liều, đóng gói để cung cấp ra thị trường. Sản phẩm thu được sẽ 

tăng tính an toàn, tăng hiệu quả điều trị và giá trị kinh tế. 

- Nhóm 3: Đồ uống có cồn 

Dự án sử dụng chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu để tạo thành các dòng 

rượu trắng tinh chế, rượu màu, rượu vodka,... 

* Các quy trình công nghệ sản xuất cụ thể như sau: 

a. Quy trình sơ chế, chế biến dược liệu 
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Hình 1.1. Quy trình sơ chế, chế biến dược liệu 

Bước 1: Cân, chia nguyên liệu 

Dược liệu dạng thô như: bạch củ chi, bạch thược, cam thảo bắc, chuối hột, đương 

quy….được lấy từ kho dược liệu cân chia theo đúng khối lượng quy định (Các dược 

liệu này đã được làm sạch khoảng 60% trước khi đưa vào sơ chế). 

Bước 2: Loại tạp 

Dược liệu được đưa vào khay, công nhân sẽ loại tạp thủ công bằng cách nhặt tạp 

chất có kích thước lớn ra khỏi dược liệu. Tại đây làm phát sinh chất thải rắn là các tạp 

chất cơ học. 

Bước 3: Rửa 

Cân, chia nguyên liệu 

Loại tạp 

Rửa 

Ủ/sao/nung/thái/xay 

Sao/sấy (<700C) 

CTR: tạp chất 

thải 

Nước thải chứa 

TSS 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

Ủ/ngâm/đồ/chưng/nấu 

Thái 

Sấy (<700C) 

CTR: nguyên 

liệu thừa, hỏng 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

Dược liệu (dạng thô) 

Nước 

Phụ liệu 

Vỏ bao bì đựng 

nguyên liệu 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

Phụ liệu 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu, CTR 

Đóng gói Chất thải rắn 
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Dược liệu sau đó được đưa vào máy rửa để loại bỏ toàn bộ tạp chất cơ học, đất 

cát bám trên dược liệu. Tại đây làm phát sinh nước thải rửa dược liệu. 

Bước 4: Ủ/ngâm/đồ/chưng/nấu 

Tùy vào từng loại dược liệu sẽ được đưa sang các bước khác nhau như 

ủ/ngâm/đồ/chưng/nấu cùng với các loại phụ liệu để tiến hành sơ chế bước 1. Tại đây 

làm phát sinh hơi dược liệu, nhiệt độ. 

Bước 5: Thái  

Đối với các loại dược liệu dạng quả sẽ được đưa vào máy thái để loại bỏ hạt, lõi. 

Bước 6: Sấy 

Dược liệu sau khi sơ chế sẽ đưa vào máy sấy và sấy dược liệu ở khoảng <700C 

đến độ ẩm nhất định. Tại đây làm phát sinh hơi dược liệu, nhiệt độ. 

Bước 7: Ủ/sao/nung/thái/xay 

 Tùy vào từng loại dược liệu sẽ được đưa sang các bước khác nhau như 

ủ/sao/nung/thái/xay cùng với các loại phụ liệu để tiến hành sơ chế bước 2. Tại đây làm 

phát sinh hơi dược liệu, nhiệt độ. 

Bước 8: Sao/sấy 

Dược liệu sau khi hoàn tất sơ chế sẽ đưa vào tủ sấy hoặc máy sao để sao khô ở 

khoảng <700C để đạt độ ẩm theo yêu cầu. Tại đây làm phát sinh hơi dược liệu, nhiệt 

độ. 

Bước 9: Đóng gói 

Dược liệu sau khi sơ chế được đóng gói vào túi và hút chân không, sau đó nhập 

kho và chuyển cho công đoạn tiếp theo. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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b. Quy trình chiết xuất dược liệu bằng dung môi hữu cơ/nước (sản xuất cao 

dược liệu) 

 

Hình 1.2. Quy trình chiết xuất dược liệu bằng dung môi hữu cơ/nước 

Bước 1: Cân, chia nguyên liệu 

Dược liệu, tá dược được lấy từ kho nguyên liệu cân chia theo đúng khối lượng 

quy định. 

Bước 2: Đun/ngâm/ chiết dược liệu 

Cân, chia nguyên liệu 

Đun/ngâm dược liệu 

(khoảng 1000C) 

Lọc dịch chiết 

Cô đặc cao  

(khoảng 2h) 

Phân tán cáo 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

Bã dược liệu, 

Hơi dược liệu 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

Cô chiết tuần hoàn 

Chiết tuần hoàn 

Kết tủa loại tạp /lắng 

gạn 

Hơi dược liệu 

Hơi dược liệu 

Dược liệu sau khi sơ 

chế 

Vỏ bao bì đựng 

nguyên liệu 

Tạp chất, hơi 

dược liệu 

Phụ liệu 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

Đóng gói Vỏ bao bì hỏng 

Dung môi chiết xuất 

(Nước/dung môi hữu 

cơ lỏng) 

Dung môi loại tạp 

(dung môi, axit/bazo) 

Tá dược 

Sấy (< 700C) Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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Nguyên liệu được đưa vào hệ thống thiết bị chiết cùng với dung môi chiết xuất 

(nước/dung môi hữu cơ), dược liệu được đun/ngâm ở nhiệt độ khoảng 1000C làm 

ngưng tụ và tách tinh dầu. 

Bước 3: Lọc dịch chiết 

Dịch chiết được lọc ra khỏi dược liệu và đưa vào tank chứa. 

Bước 4: Cô, chiết tuần hoàn 

Dịch chiết dược liệu trong hệ thống cô, chiết tuần hoàn sẽ tiếp tục được tuần 

hoàn nhằm hòa tan dược chất trong dược liệu và  ngưng tụ dung môi bay hơi 

Bước 5: Cô tuần hoàn 

Dược liệu được chiết tuần hoàn sau thời gian đạt yêu cầu dịch chiết sẽ được cô 

tuần hoàn thu được cao lỏng , dung môi ngưng tụ được cất thu hồi đưa vào tank chứa. 

Bước 6: Kết tủa loại tạp, lắng gạn 

Cao lỏng sau đó được đưa vào bình lắng gạn, thêm dung môi loại tạp để kết tủa 

loại tạp trong cao. 

Bước 7: Cô đặc cao 

Dịch chiết sau cô tuần hoàn được đưa vào nồi cô đặc để cô đặc, sản phẩm thu 

được là cao đặc với hàm ẩm thấp. Thời gian cô đặc khoảng 2h. 

Bước 8: Phân tán cao 

Cao dược liệu sau khi cô đến độ ẩm nhất định sẽ đưa sang nồi phân tán để phân 

tán cao, tại đây sẽ thêm tá dược vào cao, phân tán đạt độ đồng nhất theo yêu cầu. 

Bước 9: Sấy  

Cao dược liệu được đưa vào tủ sấy ở nhiệt độ dưới 700C, tạo cao khô đạt yêu cầu. 

Bước 10: Đóng gói 

Cao dược liệu thành phẩm được chuyển sang công đoạn tiếp theo và hoặc đóng 

gói vào túi và hút chân không, sau đó nhập kho. 
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c. Quy trình bào chế Thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Thuốc đông dược/Thuốc 

tân dược (Non-Betalactam) dạng rắn 

 

Hình 1.3. Quy trình bào chế Thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Thuốc đông 

dược/Thuốc tân dược dạng rắn  

 

Cân, chia nguyên liệu 

Xay, rây, loại tạp 

Trộn bột kép 

Trộn đồng nhất 

Phân liều 

Bụi, hơi dược 

liệu, dược chất 

Hơi dược liệu, 

dược chất; bụi 

Hơi dược liệu, 

dược chất 

 

Nhào ướt 

Sấy se (<70 độ C) 

Xát hạt, sấy khô, sửa hạt 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu, dược 

chất 

 

Hơi dược liệu, 

dược chất 

 

Dược chất/dược liệu, 

tá dược 

Vỏ bao bì đựng 

nguyên liệu 

Hơi dược liệu, 

dược chất, Bụi 

 

 

Tá dược trơn, tá 

dược dã ngoài 

(dạng bột) 

Vỏ nag, gói 

hỏng 

Ép vỉ, đóng lọ  Chất thải rắn 

Tá dược độn, tá dược 

rã trong 

Dịch bao 

Vỏ nang, gói 

Bao viên 

Tá dược dính 

Đóng gói Chất thải rắn 

Màng nhôm, PVC, 

Chai, lọ  

Hộp, tờ HDSD, tem, 

thùng carton 
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Bước 1: Cân, chia nguyên liệu 

Dược liệu/dược chất, tá dược được lấy từ kho nguyên liệu cân chia theo đúng 

khối lượng quy định. 

Bước 2: Xay/rây 

Toàn bộ nguyên liệu được đưa vào máy xay thành bột và rây mịn 

Bước 3: Trộn bột kép 

Nguyên liệu sau khi xay mịn sẽ được đưa vào máy nhào cao tốc để trộn bột cùng 

với tá dược độn, tá dược rã tạo hỗn hợp đồng nhất. 

Bước 4: Nhào ướt 

Hỗn hợp từ bước trên được thêm hồ, thêm tá dược dính để tạo độ kết dính cho 

hỗn hợp. 

Bước 5: Sấy se 

Hỗn hợp sau khi nhào ướt sẽ được đưa sang máy sấy tầng sôi để sấy se hỗn hợp 

(nhiệt độ sấy<70 độ C). 

Bước 6: Xát hạt, sấy khô, sửa hạt 

Hỗn hợp nguyên liệu được dẫn tiếp vào máy xát hạt được chế tạo bằng inox. 

Nguyên liệu được đùn qua hệ thống lưới có kích thước lỗ mắt xác định để thu được 

các hạt sản phẩm có kích thước đúng theo yêu cầu. Máy xát hạt là máy kín, được thực 

hiện tự động và dễ dàng thay đổi các lưới xát hạt để tạo ra các hạt nguyên liệu có kích 

thước khác nhau. Hạt sản phẩm sau khi xát có kích thước đồng đều sẽ được chuyển 

vào máy sấy tầng sôi. 

Hạt sản phẩm từ công đoạn trước được chuyển vào thuyền sấy, sau đó, thuyền 

sấy được đẩy vào máy sấy, khóa kín buồng sấy bằng Piston khí nén và gioăng khí nén 

làm kín. Bật động cơ hút gió và hệ thống cấp nhiệt để thực hiện sấy khô hạt sản phẩm. 

Hạt sản phẩm sau đó được đưa qua máy rây rung để kiểm tra độ đồng đều của 

hạt, những hạt không đạt yêu cầu sẽ được chỉnh sửa hoặc đưa về các bước trên để tái 

sản xuất. 

Bước 7: Trộn đồng nhất 

Tại công đoạn này, hạt sản phẩm sẽ được trộn cùng với tá dược trơn, tá dược rã 

ngoài theo đúng công thức bằng hệ thống máy trộn đồng nhất. Buồng trộn của máy 

trộn là thiết bị kín có nhiệm vụ trộn đều tá dược trơn phủ khắp bề mặt của sản phẩm để 

thu được hạt thành phẩm (dạng cốm/bột khô). 

Bước 10: Phân liều 

Cốm đạt tiêu chuẩn được đưa vào máy dập viên, máy đóng nang hoặc máy đóng 

gói để thu được các sản phẩm viên nén hoặc viên nang cứng hoặc gói cốm, bột. Quá 

trình phân liều có thể vẫn còn một lượng nhỏ bụi cốm bám trên về mặt viên nén, viên 

nang. Bên trong máy dập viên, máy đóng nang được tích hợp hệ thống thổi khí để làm 

sạch viên, làm sạch nang. Công đoạn này được thực hiện trong hệ thống máy kín và có 

máy hút bụi đi kèm tự động nên không làm phát sinh bụi ra ngoài môi trường. 
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Bước 11: Bao viên 

Sau khi dập viên xong, viên thuốc sẽ được bao đường, bao phim. Dịch bao sau 

khi được nghiền mịn, đồng nhất sẽ được phun vào viên thuốc và đảo viên, tạo màng 

mỏng bao phủ xung quanh viên. 

Bước 12: Ép vỉ, đóng lọ  

Thuốc thành phẩm đạt yêu cầu được chuyển vào máy ép vỉ hoặc máy đếm viên 

thu được các vỉ, lọ thuốc thành phẩm. 

Bước 13: Đóng gói 

Vỉ, lọ thuốc thành phẩm được đóng gói theo đúng quy cách cùng với tờ hướng 

dẫn sử dụng, hộp, tem đã được nhập sẵn. 

d. Quy trình bào chế Thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Thuốc Đông dược/thuốc 

tân dược Non – Betalactam / Mỹ phẩm dạng dung dịch 

 

Hình 1.1. Quy trình bào chế Thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Thuốc đông 

dược/Thuốc tân dược (Non – Betalactam) / Mỹ phẩm dạng dung dịch  

➢ Thuyết minh quy trình 

Cân, chia nguyên liệu 

Hòa tan 

Điều chỉnh pH 

Đóng gói 

Hơi dược liệu, dược 

chất, mỹ phẩm 

Hơi dược liệu, dược 

chất, mỹ phẩm 

 

Vỏ bao bì hỏng 

 

Điều chỉnh thể tích 

Lọc trong 

Đóng chai/lọ 

Hơi dược liệu, dược 

chất, mỹ phẩm 

 

Hơi dược liệu, dược 

chất, mỹ phẩm 

 

Dược chất/dược liệu, 

tá dược/nguyên liệu 

mỹ phẩm 

Vỏ bao bì đựng 

nguyên liệu 

Hơi dược liệu, dược 

chất, mỹ phẩm, chai 

lọ, hỏng 

 

Rửa chai lọ 

Tá dược điều chỉnh 

Dung môi hòa tan, 

nước 

Hộp, tờ HDSD, tem, 

thùng carton 

Dung môi hòa tan, 

nước 

Chai, lọ 

Nước rửa chai, lọ 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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Bước 1: Cân, chia nguyên liệu 

Dược liệu/dược chất/nguyên liệu mỹ phẩm, tá dược được lấy từ kho nguyên liệu 

cân chia theo đúng khối lượng quy định. 

Bước 2: Hòa tan 

Nguyên liệu được đưa vào tank chứa cùng với dung môi hòa tan giúp hòa tan 

nguyên liệu 

Bước 3: Điều chỉnh pH 

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi hòa tan sẽ được thêm tá dược điều chỉnh pH để điều 

chỉnh pH của hỗn hợp, đạt độ pH theo yêu cầu. 

Bước 4: Điều chỉnh thể tích 

Tiếp tục thêm dung môi hòa tan nếu hỗn hợp dung dịch bị cạn bớt. 

Bước 5: Lọc trong 

Dung dịch sau khi đã đạt yêu cầu về thể tích, độ pH sẽ được chuyển sang hệ 

thống lọc để lọc trong dung dịch, loại bỏ cặn. 

Toàn bộ các công đoạn pha chế trên được thực hiện trong hệ thống đồng bộ khép 

kín bao gồm các bộ phận: tank pha chế, tank chứa dịch, bơm dịch ly tâm, hệ thống 

lọc,… Dung dịch được pha chế đúng theo tỷ lệ và yêu cầu, hạn chế tối đã tác động của 

môi trường bên ngoài đến sản phẩm cũng như hạn chế ảnh hưởng đến môi trường bên 

ngoài. 

Bước 6: Đóng Túi/ chai/lọ 

Túi PE/Chai/lọ nhập về nhà máy được đưa vào máy rửa chai, lọ để rửa sạch bằng 

nước và sau đó cho vào máy sấy tiệt trùng trước khi chuyển về công đoạn chiết rót. 

Thuốc/mỹ phẩm thành phẩm đạt tiêu chuẩn được chiết rót vào các túi PE/chai/lọ 

đã sấy tiệt trùng. Công đoạn này được thực hiện bằng hệ thống máy đóng lọ tự động 

để hạn chế tối đa tác động của bên ngoài đến chất lượng của sản phẩm. Khi sản phẩm 

đã được đóng đủ thể tích vào túi PE/chai/lọ sẽ được đẩy ra khỏi máy, sau đó máy lại 

tiến hành đóng các túi PE/chai/lọ tiếp theo.    

Chai, lọ chứa sản phẩm dạng lỏng được siết nắp trước khi chuyển sang công 

đoạn đóng gói. 

Bước 7: Đóng gói 

Túi PE/chai/lọ thành phẩm được đóng gói theo đúng quy cách cùng với tờ hướng 

dẫn sử dụng, hộp, tem đã được nhập sẵn. 
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e. Quy trình bào chế Thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ Thuốc đông dược dạng 

nang mềm 

 

Hình 1.2. Quy trình bào chế Thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ Thuốc đông dược dạng 

nang mềm 

➢ Thuyết minh quy trình 

Bước 1: Cân, chia nguyên liệu 

Cao dược liệu, tá dược được lấy từ kho nguyên liệu cân chia theo đúng khối 

lượng quy định. 

Bước 2: Hòa tan/Xay nghiền/Nấu gelatin 

Đối với dịch nhân: Nguyên liệu là cao dược liệu, tá dược được đưa vào tank chứa 

cùng với dung môi hòa tan giúp hòa tan nguyên liệu tạo dịch nhân. 

Đối với dịch tạo vỏ: Gelatin sẽ được ngâm trong nước sau đó được nấu lên cho 

tan hết.   

Bước 3: Trộn đồng nhất/hút chân không 

Cân, chia nguyên liệu 

Hòa tan/Xay 

nghiền/Nấu gelatin 

Trộn đồng nhất/hút 

chân không 

Đóng gói 

Hơi dược liệu 

Hơi dược liệu 

Vỏ bao bì hỏng 

 

Chiết rót tạo nang định 

liều 

Sấy nang (<70oC) 

Đóng chai/lọ/ép vỉ 

Nhiệt độ, hơi 

dược liệu 

 

Hơi dược liệu 

 

Cao dược liệu, tá 

dược 

Vỏ bao bì đựng 

nguyên liệu 

Hơi dược liệu, 

chai lọ hỏng 

 

 

Chai/lọ đã xử lý, 

màng nhôm, PVC 

Tá dược điều chỉnh 

Hộp, tờ HDSD, tem, 

thùng carton 

Dung môi hòa tan, 

Gelatin 

Chai lọ 

Nước rửa chai, lọ; TSS 
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Đối với dịch nhân: Hỗn hợp nguyên liệu sau khi hòa tan sẽ được thêm tá dược 

điều chỉnh pH, dung môi hòa tan để điều chỉnh pH và thể tích của hỗn hợp, tạo hỗn 

hợp dịch nhân đạt yêu cầu. 

Đối với dịch tạo vỏ: trong quá trình nấu dịch vỏ, dịch sẽ được hút chân không để 

loại bỏ bọt khí, dịch vỏ nang được duy trì ở nhiệt độ 57 – 600C trong quá trình sản 

xuất. 

Bước 4: Chiết rót tạo nang định liều 

Dịch nhân và dịch vỏ được chuyển tới hai trục tạo nang của máy tạo nang quay 

liên tục theo chiều ngược nhau, mỗi trục đều có nhiệm vụ tạo ra một nửa vỏ nang. Tại 

thời điểm hai nửa vỏ bị trục ép tiếp xúc nhau, hai nửa vỏ được hàn kín nhờ nhiệt độ 

cao của trục ép (nhiệt độ 37 – 400C). Phần đáy nang được hàn kín trước, đồng thời 

ngay thời điểm đó, dịch nhân được phân liều bằng piston và nạp vào vỏ nang đang 

được tạo thành. Khuôn tiếp tục quay, hàn kín hai nửa vỏ tạo viên nang hoàn chỉnh, 

đồng thời viên được cắt rời khỏi dải gel gelatin. 

Bước 5: Sấy nang (nhiệt độ sấy <700C) 

Viên nang mềm được chuyển tới khay sấy tĩnh hoặc máy sấy định hình nang 

(trống quay có các vách đổi hướng liên tục) trong điều kiện độ ẩm tương đối 20 - 30%, 

nhiệt độ 21 – 240C. Viên nang được làm khô tới khi hàm ẩm của vỏ khoảng 6 – 10%. 

Bước 6: Đóng chai/lọ/ép vỉ 

Chai/lọ nhập về nhà máy được đưa vào máy rửa chai, lọ để rửa sạch bằng nước 

và sau đó được sấy tiệt trùng trước khi chuyển về công đoạn đóng gói. 

Viên nang thành phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng vào chai, lọ hoặc ép vỉ. Công 

đoạn này được thực hiện bằng hệ thống máy đóng lọ, máy ép vỉ tự động để hạn chế tối 

đa tác động của bên ngoài đến chất lượng của sản phẩm. 

Chai, lọ được siết nắp trước khi chuyển sang công đoạn đóng gói. 

Bước 7: Đóng gói 

Chai/lọ/vỉ thành phẩm được đóng gói theo đúng quy cách cùng với tờ hướng dẫn 

sử dụng, hộp, tem đã được nhập sẵn. 

f. Quy trình sản xuất rượu Vodka 
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Hình 1.6. Quy trình sản xuất rượu Vodka 

- Trong thùng pha chế có dung tích phù hợp dùng bơm định lượng bơm vào 

thùng ..... lít cồn thực phẩm 96% (đã được tinh cất lại nhiều lần và chạy qua cột than 

hoạt đến khi có vị êm dịu), sau đó bơm tiếp .... lít nước tinh khiết theo công thức pha 

chế, để thu được độ rượu như dự kiến. Bật khuấy 30 phút để đồng nhất hỗn hợp. Lưu ý 

đậy kín thùng pha chế trong suốt quá trình sản xuất.  

- Lấy mẫu kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, nếu đạt chuyển sang công đoạn 

đóng chai.  

- Bán thành phẩm  đạt tiêu chuẩn được chuyển tiếp bằng đường ống kín đạt tiêu 

chuẩn sang máy chiết rót để chiết chai. 

- Xoáy nắp bằng máy xoáy nắp chai. Kiểm tra độ kín của chai, nếu đạt chuyển 

sang dán nhãn và đóng thùng. 

- Dán nhãn đã có đầy đủ các thông tin theo qui định ghi nhãn và đóng thùng 

carton để vận chuyển. 

Ethanol thực phẩm  đã tinh chế 

Dịch BTP 

Bán thành phẩm 

Thành phẩm 

 

Nhập kho 

Đóng kiện 

Kiểm tra chất 
lượng 

Bao bì cấp 1 

Kiểm tra chất 

lượng 

 

Nước tinh khiết 

Ethanol thực phẩm 

Ethanol tinh cất lại  

Nước tinh khiết 

 

Ethanol tinh chế qua cột than hoạt tính 

Than hoạt tính 

Kiểm tra chất lượng 
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- Kiểm tra chất lượng thành phẩm: Nếu đạt nhập kho bảo quản chờ lưu thông 

phân phối. 

g. Quy trình sản xuất rượu màu, rượu mùi 

Hình 1.7. Quy trình sản xuất rượu màu, rượu mùi 

Thuyết minh quy trình : 

Chuẩn bị các chiết xuất thảo mộc:  

-  Các thảo mộc đạt tiêu chuẩn, được rửa sạch tạp chất và đất cát bằng máy rửa 

công nghiệp, sau đó được chiết xuất với nước sạch ở nhiệt độ sôi hoặc chiết bằng dung 

môi phù hợp (ví dụ Ethanol thực phẩm). Rút dịch chiết, cô thu hồi dung môi, sau đó cô 

đặc thành chiết xuất thảo mộc. Chiết xuất này dùng để pha chế sản phẩm rượu màu 

theo công thức sản xuất (Nếu ngâm lạnh/chiết bằng Ethanol thực phẩm thì dung dịch 

sau ngâm sẽ chuyển sang thực hiện công đoạn đóng chai) 

Chuẩn bị Rượu trắng (có nồng độ phù hợp với từng chủng loại sản phẩm): Cồn 

thực phẩm gạo 96% được pha với nước tinh khiết theo tỷ lệ công thức, thu được  Rượu 

trắng có nồng độ theo yêu cầu đặt hàng. 

Pha chế rượu màu: 

- Cho rượu trắng theo công thức tính toán vào bồn pha chế có dung tích phù hợp. 

Bật khuấy chậm và khuấy siêu tốc  

Đóng kiện 

Cồn thực phẩm 

gạo 96% Các chiết xuất thảo mộc  

Hỗn hợp Rượu màu 

Dịch bán thành phẩm 

Bán thành phẩm chai 

Thành phẩm 

 

Nhập kho 

Kiểm tra chất lượng 

Bao bì cấp 1 

Kiểm tra chất lượng 

Để lắng, lọc 

Các thảo mộc đã chế biến 

 

Chiết xuất bằng 

nước sạch/dung môi 

phù hợp/ngâm lạnh 

Rượu trắng  

Nước tinh 

khiết 
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- Cho tiếp các chiết xuất Thảo mộc theo công thức vào bồn pha chế đã có sẵn 

Rượu trắng 

- Bật khuấy chậm và khuấy siêu tốc trong 30 phút để hòa tan hoàn toàn và đồng 

nhất hỗn hợp, thu được Hỗn hợp Rượu màu 

- Lọc Hỗn hợp Rượu màu bằng túi lọc có kích thước lỗ lọc phù hợp vào bồn chứa 

inox có dung tích phù hợp, sau đó lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Nếu đạt chuyển sang 

công đoạn đóng gói cấp 1 vào bao bì đạt tiêu chuẩn ATTP có dung tích được chỉ định  

Đóng chai: 

-  Bán dịch thành phẩm đạt tiêu chuẩn được chuyển tiếp bằng đường ống kín 

sang máy chiết rót để chiết chai. 

- Xoáy nắp kín. Kiểm tra độ kín của chai, nếu đạt chuyển sang dán nhãn và đóng thùng. 

Dán nhãn, đóng kiện thành phẩm: 

- Co nắp (nếu có), dán nhãn (Nếu là nhãn tách rời) và đóng thùng carton chuyên dụng. 

- Lấy mẫu kiểm tra chất lượng thành phẩm: Nếu đạt, chuyển nhập kho bảo quản 

chờ lưu thông phân phối. 

3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là Thuốc, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Mỹ phẩm và Đồ 

uống có cồn với công suất ổn định là 25.000.000 sản phẩm/năm. 

Một số hình ảnh sản phẩm của Công ty như sau: 

   

 

Hình ảnh các sản phẩm mỹ phẩm 

   

 

Hình ảnh các sản phẩm dược phẩm 
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Hình ảnh sản phẩm đồ uống có cồn 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Dự án không tiến hành cải tạo nhà xưởng, chỉ tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị 

sản xuất. Nguyên vật liệu chính được sử dụng trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Dự kiến nhu cầu sử dụng vật liệu trong quá trình lắp đặt MMTB 

➢ Nhu cầu sử dụng điện 

Điện năng sử dụng trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị được lấy từ trạm 

biến áp 630KVA đã xây dựng của Nhà máy.  

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị cho giai đoạn mở rộng, nhà máy vẫn 

hoạt động bình thường. 

Đối với nhà máy hiện tại: Nhu cầu sử dụng điện trong các hoạt động sản xuất, 

chiếu sáng, văn phòng,... của Nhà máy tương đối ổn định. Điện năng sử dụng chủ yếu 

cho quá trình sản xuất và một phần dùng cho sinh hoạt, căn cứ thống kê nhu cầu sử 

dụng điện thực tế trong một tháng (trung bình năm 2022) của Nhà máy sử dụng là 

44.140 kWh/tháng, tương đương 1.766 kWh/ngày.đêm. 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn mở rộng: lượng điện cấp cho 

việc lắp đặt máy móc thiết bị khoảng 5kW/ngày.đêm. 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Nguồn gốc 

1 
Các loại vật tư, thiết bị phụ trợ 

khác 
Tấn 0,2 

Hà Nam và các 

tỉnh lân cận 

2 Dây chuyền máy móc, thiết bị Tấn 100 Trung Quốc 

Tổng Tấn 100,2  
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➢ Nhu cầu sử dụng nước 

- Trong thời gian lắp đặt máy móc thiết bị, nước cấp chủ yếu cho hoạt động sinh 

hoạt của công nhân. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân trung bình 

khoảng 50 lít/người/ngày. Lượng công nhân lắp đặt máy móc thiết bị trong giai đoạn 

này là 10 người. Khi đó, nhu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt là: 

Qcấp = 10 x 0,05 = 0,5 m3/ngày 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn mở rộng, nhà máy hiện tại 

vẫn hoạt động bình thường.  

Căn cứ theo hóa đơn tiền nước thực tế năm 2023 của nhà máy, lượng nước sử 

dụng của Nhà máy được tổng hợp như sau: 

Bảng 1.2. Lượng nước sử dụng của nhà máy hiện tại 

Tháng 
Lượng nước sử dụng 

(m3/tháng) 

Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày) 

1/2023 1.127 43,3 

2/2023 1.291 49,6 

3/2023 936 36 

4/2023 3.317 127,5 

5/2023 3.318 127,6 

6/2023 3.125 120,1 

7/2023 1.593 61,2 

8/2023 1.538 59,15 

9/2023 1.848 71,07 

10/2023 1.955 75,2 

11/2023 1.865 71,7 

12/2023 1.730 66,5 

Nguồn:Chi nhánh Công ty CP Sao Thái Dương tại Hà Nam 

Căn cứ theo hóa đơn thực tế 2023 của nhà máy, tháng 5/2023 nhà máy sử dụng 

nước nhiều nhất trung bình 1 ngày sử dụng 127,6 m3/ngày. 

4.2. Trong giai đoạn vận hành 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy 

trong 01 năm dự kiến như sau: 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

STT Loại nguyên, nhiên liệu Đơn vị tính Nhu cầu sử dụng 

1 Cây tràm trà Tấn/Năm 60 

2 Cây hương nhu Tấn/Năm 50 

3 Cây màn màn Tấn/Năm 50 

4 Cây bạc hà Tấn/Năm 50 
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STT Loại nguyên, nhiên liệu Đơn vị tính Nhu cầu sử dụng 

5 Cây sả chanh Tấn/Năm 50 

6 Cây tía tô Tấn/Năm 50 

7 Cây bạch đàn chanh Tấn/Năm 50 

8 Cây húng chanh Tấn/Năm 50 

 Tổng cộng Tấn/Năm 410 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn điện cung cấp cho Nhà máy được lấy từ trạm biến áp 630 KVA của công 

ty  từ đường dây điện hạ thế 35KV thuộc lưới điện chung của KCN Đồng Văn I. Công 

ty đã hợp đồng mua điện của Điện lực Hà Nam. 

b) Nhu cầu sử dụng điện: 

Nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy tương đối ổn định. Điện năng được sử dụng 

chủ yếu cho quá trình sản xuất và một phần dùng cho sinh hoạt. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện của nhà máy khi hoạt động ổn định 100% công suất 

là khoảng 91.000 KWh/tháng, tương đương 1.092.000 KWh/năm. 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ hệ thống cung cấp nước 

sạch của KCN Đồng Văn I. Nước sạch được đưa về bể chứa nước ngầm sau đó được 

phân phối bằng máy bơm đến các vị trí cần sử dụng. 

b) Nhu cầu sử dụng nước: 

❖ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt:  

Theo thực tế hoạt động của Nhà máy hiện tại, lượng nước cấp sinh hoạt cho mỗi 

người là 70 lít/người/ngày. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng số cán bộ công nhân viên của nhà máy 

là 380 người. Khi đó, nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt là: 

Qsh = 380 x 0,07 = 26,6 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

Trong quá trình sản xuất, dự án có sử dụng nước có các công đoạn sau: 

- Nước sạch đầu vào cấp cho hệ thống lọc nước RO vào khoảng 1,4m3/ngày. 

Lượng nước RO thu được sau hệ thống lọc là 1,15m3/ngày. Lượng nước RO này được 

sử dụng cho các công đoạn sau: 

+ Nước RO sử dụng cho công đoạn trộn, nhào nguyên liệu trong quy trình sản 

xuất cốm để thu được sản phẩm dạng thuốc gói và viên nang: Theo tính toán của 

phòng thí nghiệm đưa ra thì lượng nước sử dụng cho công đoạn này chỉ vào khoảng 

0,1 m3/ngày; 
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+ Nước RO sử dụng cho công đoạn sấy tầng sôi vào khoảng 0,15 m3/ngày; 

+ Nước RO sử dụng cho công đoạn pha chế dược phẩm dạng lỏng: Theo tính 

toán của phòng thí nghiệm đưa ra thì lượng nước sử dụng cho công đoạn này chỉ vào 

khoảng 0,3m3/ngày;  

+ Nước RO sử dụng cho công đoạn pha trộn trong quy trình sản xuất mỹ phẩm: 

Theo tính toán của phòng thí nghiệm đưa ra thì lượng nước sử dụng cho công đoạn 

này chỉ vào khoảng 0,05m3/ngày; 

+ Nước RO sử dụng cho công đoạn vệ sinh chai lọ: Theo ước tính của dự án 

vào khoảng 0,2 m3/ngày; 

+ Nước RO sử dụng cho công đoạn rửa vệ sinh máy móc, thiết bị vào khoảng 

0,3 m3/ngày, tần suất: sau mỗi ca sản xuất công nhân sẽ tiến hành vệ sinh máy móc, 

thiết bị; 

+ Nước RO sử dụng cho công đoạn rửa vệ sinh thiết bị phòng thí nghiệm: 

Lượng máy móc, thiết bị dự án sử dụng là rất ít và chủ yếu là máy nhỏ nên lượng 

nước dùng để vệ sinh chỉ vào khoảng 0,05 m3/ngày; 

Ngoài ra, dự án còn sử dụng nước cho các mục đích sau: 

- Nước sử dụng cho lò hơi: Dự án sử dụng lò hơi đốt dầu công suất 1 tấn 

hơi/giờ để cung cấp hơi nước cho công đoạn sấy tầng sôi trong quy trình sản xuất của 

dự án. 

Lượng nước cấp sử dụng cho lò hơi vào khoảng 1 m3/ngày. Nhiệt từ quá trình 

đốt dầu sẽ làm cho nước sôi và bay hơi, lượng hơi này sẽ được dẫn sử dụng công 

đoạn sấy tầng sôi trong quy trình sản xuất. Hệ thống cấp hơi của dự án là tuần hoàn 

khép kín, khi nhả nhiệt nguội thì hơi sẽ ngưng tụ lại thành nước và chảy lại vào bể 

chứa nước. Chính vì vậy, dự án chỉ tổn thất một lượng nước vào khoảng 1 m3/ngày do 

quá trình bay hơi. 

- Nước sử dụng cho hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi vào khoảng 0,01 

m3/ngày; 

❖ Nước phun, rửa đường, sân nội bộ:  

Theo TCVN 13606:2023: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu 

cầu thiết kế, nhu cầu nước trung bình cho 1 lần rửa đường là 1,3 lít/m2, tương đương 

0,005 m3/m2. Diện tích sân nội bộ là 1.425m2. Trung bình mỗi ngày phun, rửa 01 lần. 

Lượng nước rửa đường 1 ngày: 

Qrửa đường = 0,0013 x 1.425 = 1,85m3/ngày. 

❖ Nước tưới cây:  

Theo TCVN 13606:2023: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình yêu 

cầu thiết kế, nhu cầu sử dụng nước trung bình cho 01 lần tưới cây là 0,4 lít/m2, tương 

đương 0,0004 m3/m2. Diện tích xây xanh của Nhà máy là 1.270m2. Trung bình mỗi 

ngày tưới cây 01 lần. Lượng nước tưới cây trong một ngày:  

Qtưới cây = 0,0004 x 1.270 = 0,508 m3/ngày. 
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❖ Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy:  

Theo TCVN 2622: 1995, lưu lượng nước cấp cho một đám cháy đảm bảo 10 l/s 

và số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán 1. Dự án có diện tích < 150 ha 

nên theo TCVN 2622 ÷ 1995 thì nhu cầu dùng nước tính cho một đám cháy với lưu 

lượng 10 (l/s) trong 3h. 

Nhu cầu nước chữa cháy là: Wcc1
3h = 0,01  60  60  3 = 108 (m3) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Vị trí địa lý 

Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam nằm tại Khu công 

nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích của dự án là: 

7.000m2. 

Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau: 

- Phía Đông: Giáp Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà 

- Phía Tây: Giáp đường nội bộ KCN 

- Phía Bắc: Giáp Công ty công nghệ Đức Việt 

- Phía Nam: Giáp Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà 

 

Hình 1.8. Vị trí dự án trong KCN Đồng Văn I 

❖ Khoảng cách tới khu dân cư và khu vực nhạy cảm về môi trường: 

- Hệ khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên:  

Vị trí thực hiện Dự án nằm trong KCN Đồng Văn I là KCN đã được quy hoạch 

của tỉnh Hà Nam nên dự án không nằm gần các di tích lịch sử, danh lam thằng cảnh và 

các khu vực nhạy cảm khác về môi trường. 

Vị trí thực hiện dự án 
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(*) Các đối tượng kinh tế, xã hội xung quanh dự án: 

- Khu dân cư, khu đô thị: điểm tập trung dân cư gần dự án nhất là khu dân cư 

thuộc thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cách Dự án 

khoảng 150m về phía Tây. 

- Các đối tượng sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Do địa điểm thực hiện Dự án nằm 

trong KCN Đồng Văn I nên xung quanh Dự án là các công ty, nhà máy, xí nghiệp 

thuộc các lĩnh vực công nghiệp, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may,.... và các 

công ty dịch vụ khác. 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án được thực hiện tại KCN Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tổng 

diện tích của dự án là: 7.000 m2. 

Hiện tại Dự án đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng sản xuất, nhà 

ăn, nhà văn phòng, trạm điện, bể nước ngầm, trạm xử lý nước thải và một số công 

trình phụ trợ khác và đã có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

của dự án số 1224/GXN-BQL ngày 28/12/2016 do Bản Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Hà Nam cấp. 

Trong giai đoạn mở rộng của dự án, chủ đầu tư quyết định lắp đặt thêm máy móc 

thiết bị (không cải tạo hay xây dựng nhà xưởng) để phục vụ cho việc sản xuất thêm 

các sản phẩm đồ uống có cồn. 

Quy mô các hạng mục công trình của dự án đã xây dựng được thể hiện chi tiết 

trong bảng sau:  

Bảng 1.4. Quy mô các hạng mục công trình đã xây dựng của nhà máy 

TT Hạng mục 
Diện 

tích (m2) 

Số 

tầng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tình 

trạng 

I Hạng mục công trình chính   

1.  Nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm  1.224 4  

Đã xây 

dựng 

hoàn 

thiện 

2.  Nhà xưởng sản xuất dầu gió 190 5  

3.  Nhà xưởng sản xuất dầu gội 650 5  

4.  
Nhà xưởng sản xuất dược 

phẩm 
918 5  

II Hạng mục công trình phụ trợ   

5.  Nhà ăn ca, nghỉ công nhân 462 4  
Đã xây 

dựng 

hoàn 

thiện 

6.  Nhà bảo vệ, cổng hàng rào 203 -  

7.  Bể chứa nước 132 - - 

8.  Nhà vệ sinh công cộng 135 1  

III Hạng mục các công trình bảo vệ môi trường   
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TT Hạng mục 
Diện 

tích (m2) 

Số 

tầng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tình 

trạng 

9.  
Khu xử lý nước thải công suất 

200 m3/ngày đêm 
64 1  

Đã xây 

dựng 

hoàn 

thiện 

10.  Nhà lò hơi 281 1  

11.  Hệ thống thoát nước mưa - - - 

12.  Hệ thống thoát nước thải - - - 

IV 
Tổng diện tích xây dựng 

(I+II+III) 
4.305  61,5  

V Diện tích cây xanh 1.270  18,2  

VI Diện tích sân, đường nội bộ 1.425  20,4  

 Tổng 18.500  100  

Nguồn: Chi nhánh Công ty CP Sao Thái Dương tại Hà Nam  

5.2.1. Các hạng mục công trình đã xây dựng của dự án 

5.2.1.1. Các hạng mục công trình chính 

* Nhà xưởng sản xuất: 

- Gồm 04 tòa nhà 05 tầng, tổng diện tích 2.582 m2. 

- Phần nền: lát gạch Ceramic màu vàng 400x400, vữa lót xi măng mác 50#, bê 

tông gạch vỡ 50# dày 100, cát đen tôn nền tưới nước đầm kỹ. 

- Phần móng: Móng cọc, cọc BTCT M250 kích thước 250x250mm, độ sâu chôn 

cọc 14m, kích thước đài móng 1.400x1.400, liên kết bở các giằng móng có các kích 

thước 600x400mm, 400x220mm. 

- Kết cấu thân: Nhà khung BTCT M200, kích thước tiết diện ngang cột 

320x320mm; kích thước tiết diện ngang dầm 600x400mm, 500x220mm, xây tường 

gạch đặc bao che, sàn nhà BTCT M200 dày 150mm. 

- Phần mái: Mái là lớp BTCT M150 dày 150mm liền khối đổ tại chỗ, trên chống 

nóng bằng lát gạch 6 lỗ, chống thấm bằng sơn hai lớp. 

5.2.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

* Nhà ăn ca, nghỉ công nhân: 

- Nhà 04 tầng  

- Phần Nền: Nền lát gạch Ceramic 500x500, lớp bê tông M250 dày 15cm, lớp 

base đầm chặt dày 40cm, đất tự nhiên. 

- Phần móng: Móng cọc, cọc BTCT M250 kích thước 250x250mm, độ sâu chôn 

cọc 14m, kích thước đài móng 1.400x1.400, liên kết bở các giằng móng có các kích 

thước 600x400mm, 400x220mm. 
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- Kết cấu thân: Nhà khung BTCT M200, kích thước tiết diện ngang cột 

320x320mm; kích thước tiết diện ngang dầm 600x400mm, 500x220mm, xây tường 

gạch đặc bao che, sàn nhà BTCT M200 dày 150mm. 

- Phần mái: Mái là lớp BTCT M150 dày 150mm liền khối đổ tại chỗ, trên chống 

nóng bằng lát gạch 6 lỗ, chống thấm bằng sơn hai lớp. 

* Nhà bảo vệ: 

01 tầng, kích thước mặt bằng 5,0x6,0m, móng đơn BTCT M200, khung BTCT, 

mái BTCT M200 liền khối, trên lợp tôn dày 0,45mm chống nóng. 

5.2.1.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

+ Nước mưa trên mái: nước mưa được thu bằng máng, phễu thu và sau đó được 

thoát vào đường ống đứng PVC D90 rồi chảy xuống hệ thống thoát nước mưa bề mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn: trên bề mặt được thu vào hệ thống hố ga và đường thoát 

nước ngoài nhà là các ống D400, D600. 

+ Nước mưa được đấu vào hố ga nước mưa hiện có, sau đó thải ra hệ thống thoát 

nước mưa của KCN (Vị trí đấu nối nước mưa được thể hiện tại bản vẽ thoát nước mưa). 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua  bể tự hoại 03 ngăn sẽ theo 

đường ống PVC D200 vào hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 200 

m3/ngày.đêm.  

- Nước thải sau hệ thống xử lý sẽ đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Đồng Văn I sẽ 

được đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN tại 1 điểm đấu nối. 

* Kho lưu chứa chất thải: 

Công ty đã bố trí các nhà kho lưu chứa chất thải như sau: 

- Nhà kho chứa CTNH: diện tích 10m2 

Kho có tường báo cao 2,5m, có mái lợp tôn, nền bê tông, cửa, biển báo. 

- Khu chứa CTR Sinh hoạt diện tích 5m2. 

Rác sinh hoạt được thu gom tập kết về 3 xe đẩy tay dung tích 500l, để ngoài trời. 

Tần suất thu gom rác 1 ngày/1 lần. 

- Khu chứa CTR công nghiệp thông thường diện tích 98 m2 

Rác công nghiệp thông thường như bao bì, nilon thải,.. được thu gom tập kết 

dưới láng có mái che bằng tôn, xây tường cao xung quanh 50cm. Tần suất thu gom 1 

ngày/1 lần. 
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5.3. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

Hiện nay, Nhà máy đã lắp đặt hoàn thiện máy móc sản xuất. Máy móc sản xuất của 

dự án hiện vẫn đang hoạt động tốt. Trong giai đoạn mở rộng của dự án, chủ dự án chỉ tiến 

hành lắp đặt thêm 01 chuyền sản xuất rượu phục vụ cho sản phẩm mới của dự án. 

Danh mục máy móc, thiết bị công ty đã đầu tư lắp đặt phục vụ hoạt động sản 

xuất của dự án bao gồm: 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị chính của dự án 

Số TT Tên thiết bị Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

kỹ thuật 

Xuất sứ 

I. Máy móc thiết bị sản xuất dây chuyền dược phẩm – thực phẩm chức năng 

1 Hệ thống sao dược liệu 01 2013 

Vẫn hoạt 

động tốt 

Đài Loan, TQ 

2 Hệ thống xay dược liệu 01 2013 Đài Loan, TQ 

3 Hệ thống chiết tuần hoàn 01 2013 Đài Loan, TQ 

4 Hệ thống cô tuần hoàn 04 2013 Đài Loan, TQ 

5 Hệ thống cô chân không 03 2013 Đài Loan, TQ 

6 Nồi cô hở 20 2013 Đài Loan, TQ 

7 Cất tinh dầu 03 2013 Đài Loan, TQ 

8 Dây chuyền viêm nang 01 2013 Đài Loan, TQ 

9 Dây chuyền viêm hoàn 01 2013 Đài Loan, TQ 

10 Dây chuyền thuốc nước 01 2013 Đài Loan, TQ 

11 Dây chuyền thuốc dùng 

ngoài 

01 2013 Đài Loan, TQ 

II. Dây chuyền mỹ phẩm 

1 Hệ thống sao dược liệu 01 2013 

Vẫn hoạt 

động tốt 

Đài Loan, TQ 

2 Hệ thống xay dược liệu 01 2013 Đài Loan, TQ 

3 Hệ thống chiết tuần hoàn 01 2013 Đài Loan, TQ 

4 Hệ thống cô tuần hoàn 01 2013 Đài Loan, TQ 

5 Hệ thống cô chân không 01 2013 Đài Loan, TQ 

6 Thiết bị cô hở 01 2013 Đài Loan, TQ 

7 Dây chuyền pha chế dầu 

gội đầu 

01 2013 Đài Loan, TQ 

8 Dây chuyền pha chế kem 01 2013 Đài Loan, TQ 

III. Hệ thống phụ trợ 

1 Hệ thống điện điều hòa 

HVAC 

 2013 

Vẫn hoạt 

động tốt 

Đài Loan, TQ 

2 Nồi hơi 02 2013 Việt Nam 

3 Hệ thống PCCC  2013 Việt Nam 

4 Thiết bị phòng kiểm 

nghiệm 

 2013 Đài Loan, TQ 

IV. Thiết bị văn phòng, cấp thoát nước, chiếu sáng Vẫn hoạt 

động tốt 

 

V. Trạm biến áp 250 KVA Vẫn hoạt 

động tốt 

 

Nguồn: Chi nhánh Công ty CP Sao Thái Dương tại Hà Nam  

5.4. Tiến độ, vốn đầu tư thực hiện dự án 

❖ Tiến độ thực hiện dự án 
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Tiến độ thực hiện dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung 
Thời gian 

06/2024 07/2024 07-09/2024 
10/2024 

Hoàn thiện thủ tục môi trường 
 

 
  

Thi công xây lắp đặt máy móc 

thiết bị 

 
 

  

Vận hành thử nghiệm các công 

trình BVMT  

    

Sản xuất ổn định     

❖ Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 6.000 USD (Sáu trăm triệu đô la Mỹ), tương đương 

139.500.000.000 VND (Một trăm ba mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam). 

- Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 2.000.000 USD (Hai triệu đô la Mỹ), 

tương đương 46.500.000.000 (Bốn mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam), 

chiếm 33,33% tổng vốn đầu tư. 

5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện 

Công ty hoạt động theo mô hình mở, quản lý chức năng, trong đó, Ban giám 

đốc công ty gồm 4 người (1 giám đốc và 3 phó giám đốc) điều hành dưới sự giám 

sát của hội đồng quản trị.  

Có 9 phòng ban, bộ phận chia thành 4 mảng, phân quyền điều hành.  

- Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chung và chỉ đạo trực tiếp phòng Kinh 

doanh – Marketing.  

- 01 Phó giám đốc: Chỉ đạo trực tiếp Nhà máy sản xuất, phòng Đảm bảo chất 

lượng - Kiểm tra chất lượng và phòng Hành chính  

- 01 Phó giám đốc: Chỉ đạo trực tiếp phòng Tài chính, Kế toán và Vật tư  

- 01 Phó giám đốc: Chỉ đạo trực tiếp phòng Dự án, phòng Nhân sự và phòng 

Nghiên cứu 
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Hình 1.9. Sơ đồ sản xuất kinh doanh 

- Nguồn nhân lực: 

+ Khi đi vào vận hành 100% công suất, dự kiến sẽ có 380 người. 

+ Bộ phận chuyên trách môi trường: 

o Quản lý môi trường: 01 người, trình độ đại học; 

o Vận hành hệ thống xử lý nước thải: 01 người, trình độ trung cấp, cao đẳng; 

o Vệ sinh môi trường nhà máy: 03 người, trình độ phổ thông; 

+ Lao động địa phương sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại công ty. 

Trong giai đoạn đầu tiên, những vị trí quan trọng mà lao động trong nước không thể 

bảo đảm nhiệm vụ được thì sẽ được công ty đào tạo cho lực lượng lao động kế thừa. 

+ Toàn bộ lao động của nhà máy được làm việc trong môi trường tốt, phù hợp 

với các quy định của luật lao động và luật môi trường. Nhà máy sẽ cố gắng cung cấp 

những điều kiện làm việc tốt nhất, thuận lợi nhất cho người lao động.  

+ Doanh nghiệp sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật về các vấn đề 

liên quan đến lao động và hợp đồng lao động. 

- Chế độ lao động: 

+ Nhà máy thực hiện chế độ lao động theo quy định của luật lao động Việt Nam 

các chỉ tiêu cơ bản như sau: 

Maketing Nhân sự R&D 
Văn 

phòng 
QA 

Hội đồng quản trị 

Ban giám đốc 

Kinh 

doanh 
Kế hoạch Tài vụ 

 
QC 

Sản xuất 

Thu 

nợ 

Bán 

hàng 

Vật 

tư 

Tài 

chính 

Kế 

toán 

Nhà 

máy 

dược 

phẩm 

Nhà 

máy 

mỹ 

phẩm 

kho 

Trợ lý 
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+ Số ngày làm việc trong năm: 312 ngày/năm 

+ Số giờ làm việc: 8 tiếng/ngày 

Nếu do nhu cầu tiến độ công việc, Công ty tổ chức làm việc ngoài giờ hoặc các 

ngày nghỉ, lương nhân viên sẽ được tính tăng lương (làm vào ngày nghỉ) theo đúng 

quy định của Pháp luật Việt Nam và được thông báo trước để sẵn sàng làm việc. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

KCN Đồng Văn I được quy hoạch theo mô hình KCN tập trung hiện đại, đồng 

bộ, đảm bảo điều kiện về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xúc 

tiến đầu tư, sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam phù hợp với chủ 

trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và nhà nước; tạo tiền đề cho sự phát 

triển các khu đô thị mới, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của tỉnh Hà Nam.  

KCN Đồng Văn I là KCN đa ngành, sử dụng tốt nguồn nhân lực của địa 

phương, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Ngành 

nghề thu hút đầu tư KCN Đồng Văn I như sau:  

+ Nhóm ngành công nghiệp điện, điện tử và công nghệ thông tin: Tin học phần 

mềm, sản phẩm điện tử dân dụng, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, thiết bị 

điện công nghiệp và dân dụng.  

+ Nhóm ngành cơ khí chế tạo: Sản xuất, lắp ráp thiết bị, phụ tùng xe máy, ô tô.  

+ Nhóm ngành công nghiệp hàng tiêu dùng: Dệt may, giày dép; chế biến nông, 

lâm, hải sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.  

+ Nhóm ngành công nghiệp vật liệu: Vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội 

ngoại thất; chế biến gỗ, lâm đặc sản xuất khẩu, bao bì, nhựa, thủy tinh, dụng cụ thể 

dục thể thao, đồ dùng dạy học.  

+ Nhóm ngành công nghiệp hóa chất: Hóa chất tiêu dùng, mỹ phẩm; sản xuất 

săm lốp và các sản phẩm cao su kỹ thuật; các loại khí công nghiệp.  

KCN Đồng Văn I được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại QĐ 

số 698/QĐ/-UBND ngày 11/7/2006 về việc phê chuẩn Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn tại thị 

trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên”.  

Dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” thuộc nhóm ngành công 

nghiệp hóa chất, mặt khác dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường số 44/QĐ-BQL ngày 20/06/2014 và đã có Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường số 1224/GXN-BQL ngày 28/12/2016 do Ban quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Hà Nam cấp. Do vậy hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và phân khu chức 

năng của KCN Đồng Văn I. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” được xây dựng tại Đồng Văn 

I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án sẽ được thu 
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gom và chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 

200m3/ngày đêm xử lý đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó được thoát ra hệ 

thống thu gom nước thải chung của KCN và đưa về hệ thống XLNT tập trung của 

KCN Đồng Văn I để xử lý. 

-  Đánh giá hiện trạng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Đồng Văn I: 

+ Hiện nay, toàn bộ lượng nước thải phát sinh của toàn bộ các nhà máy hoạt động 

trong KCN Đồng Văn I đều được thu gom bằng hệ thống đường ống thoát nước thải 

chung của KCN và dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.950m3/ngày 

đêm của KCN Đồng Văn I để xử lý. 

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.950 m3/ngày đêm của KCN Đồng 

Văn I đang hoạt động ổn định. Vì vậy, Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN đảm 

bảo đủ khả năng tiếp nhận nước thải của dự án để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, hệ số Kq = 1 và Kf = 1). 

Tổng lượng nước thải của dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 

phát sinh tại thời điểm cao nhất khoảng 200 m3/ngày đêm hoàn toàn phù hợp với khả 

năng tiếp nhận và xử lý của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” được thực hiện trong Khu 

công nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Do vậy, dự án không phải 

thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường khu vực nơi thực hiện dự án đầu tư theo quy 

định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Dự “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” được thực hiện tại Khu công 

nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nước thải thải phát sinh tại dự án 

gồm có nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt cụ thể: 

+ Nước mưa của dự án được thu gom sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN Đồng Văn I thoát ra kênh A4-8 rồi thoát ra ngoài sông Châu Giang. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được thu gom về trạm xử lý nước 

thải tập trung của Công ty xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), sau đó đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đồng Văn I. Nước thải được đưa về hệ 

thống XLNT tập trung của KCN Đồng Văn I để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

→ Môi trường tiếp nhận nước thải sinh hoạt của dự án là trạm XLNT tập trung 

của KCN Đồng Văn I. 

* Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I: 

- Công suất 2.950 m3/ngày đêm. 

- Chức năng: Tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại KCN Đồng Văn I. 

KCN Đồng Văn I được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại QĐ 

số 698/QĐ/-UBND ngày 11/7/2006 về việc phê chuẩn Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn tại thị 

trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên”. Do đó trong phạm vi Giấy phép môi trường này sẽ 

không phải tiến hành đánh giá về đặc điểm tự nhiên, chất lượng nguồn tiếp nhận nước 

thải khu vực thực hiện dự án. 

3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm”  được thực hiện Khu công 

nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Do vậy, dự án không phải thực 

hiện đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường khu vực nơi thực hiện 

dự án đầu tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022. 
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ  ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

Trong suốt quá trình từ khâu lập dự án, lắp đặt máy móc thiết bị cho đến khi dự 

án đi vào hoạt động ổn định không thể tránh khỏi những tác động nhất định đến môi 

trường. Do đó, việc đánh giá các yếu tố tác động đến môi trường của dự án là rất cần 

thiết nhằm xác định mức độ ảnh hưởng để từ đó đưa ra các biện pháp khống chế, giảm 

thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường, hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường. Việc 

đánh giá những tác động môi trường dự án được xem xét theo 2 giai đoạn:  

- Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị (3 – 5 ngày);  

Hiện nay, nhà xưởng của Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà 

Nam đã được xây dựng hoàn chỉnh bao gồm các công trình Bảo vệ môi trường và đi 

vào hoạt động từ năm 2008. Trong giai đoạn mở rộng thêm dây chuyền sản xuất đồ 

uống có cồn, công ty không tiến hành tháo dỡ hay cải tạo gì thêm, chỉ thực hiện quá 

trình lắp đặt máy móc thiết bị.  

Quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho dây chuyền sản xuất 

đồ uống có cồn và phục vụ cho giai đoạn vận hành là không đáng kể ước tính khoảng 

3 – 5 ngày, vì vậy báo cáo chỉ tập trung đánh giá chủ yếu trong giai đoạn dự án đi vào 

hoạt động.  

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động sản xuất ổn định (từ quý I/2024 trở đi).  

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Quá trình vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho dây chuyền sản xuất 

đồ uống có cồn và phục vụ cho giai đoạn vận hành là không đáng kể ước tính khoảng 

3 – 5 ngày, vì vậy báo cáo chỉ tập trung đánh giá chủ yếu trong giai đoạn dự án đi vào 

hoạt động.  

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành 

Để dự báo các tác động đến môi trường khi Nhà máy đi vào hoạt động sản xuất, 

trên cơ sở quy trình sản xuất gắn liền với các nguồn thải tại Chương 1, tóm tắt các tác 

động chính trong giai đoạn hoạt động của Nhà máy như sau:  
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Bảng 4.1. Thống kê các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động của 

Nhà máy 

Chất thải Nguồn gốc và tính chất 
Đối tượng 

bị tác động 

Mức độ 

tác động 

B
ụ

i,
 k

h
í 

th
ả
i Bụi, khí 

thải  

- Bụi, khí thải từ các phương tiện GTVT vận 

chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm; 

- Bụi, khí thải lò hơi đốt than; 

- Bụi từ quá trình xay, nghiền nguyên liệu, xát 

hạt, dập viên; 

- Môi 

trường 

không khí. 

- Sức khỏe 

công nhân 

lao động. 

Trung 

bình 

Mùi 
- Mùi hôi từ hệ thống thoát nước thải. 

- Mùi từ khu vực lưu trữ rác thải. 

Trung 

bình 

N
ư

ớ
c 

th
ả
i 

Nước thải 

sinh hoạt 

- Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 

làm việc tại Nhà máy với thành phần ô nhiễm 

chính là: dầu mỡ, cặn lơ lửng (TSS), các chất dinh 

dưỡng {N (tổng nitơ), P (tổng Phospho), NO3
-, 

BOD5,...}. 
- Ảnh hưởng 

đến môi 

trường nước 

mặt, nước 

ngầm, đất và 

sinh vật. 

Cao 

Nước 

mưa 

- Phát sinh trên mặt bằng Nhà máy, có thành phần 

chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát, rác thải. 

Trung 

bình 

Nước thải 

sản xuất 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị 

sản xuất, thiết bị phòng thí nghiệm, chai lọ đựng 

sản phẩm; 

- Nước thải từ quá trình rửa dược liệu; 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải; 

Trung 

bình 

C
h

ấ
t 

th
ả
i 

rắ
n

, 
C

T
N

H
 

CTR sinh 

hoạt 

- Phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ 

công nhân với thành phần chủ yếu là: chất hữu cơ, 

giấy các loại, vỏ hộp, ...  

- Ảnh 

hưởng đến 

môi trường 

đất, nước 

mặt, nước 

ngầm. 

- Ảnh 

hưởng đến 

cảnh quan 

khu vực. 

Trung 

bình 

CTR 

thông 

thường 

- Phát sinh từ hoạt động sản xuất với thành phần 

chủ yếu là: vỏ thùng, bao bì đựng nguyên liệu; 

giấy vụn, bìa carton; băng keo, găng tay, khẩu 

trang,… 

Chất thải 

nguy hại 

Bóng đèn huỳnh quang thải; mực in, hộp mực in 

thải, dầu mỡ thải, vỏ thùng đựng dầu mỡ, găng 

tay, giẻ lau dính dầu mỡ. 

Đánh giá các tác động đến môi trường khi Dự án đi vào hoạt động được phân tích 

và dự báo chi tiết như sau: 

2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến nguồn thải 

2.1.1.1. Đánh giá các tác động đến môi trường không khí 

❖ Nguồn phát sinh: 
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Các nguồn phát sinh bụi, khí thải chính của Dự án bao gồm: 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện GTVT vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm; 

- Bụi, khí thải lò hơi đốt than; 

- Bụi từ quá trình xay, nghiền nguyên liệu, xát hạt, dập viên; 

- Mùi dược liệu, dược phẩm từ dây chuyền sản xuất; 

- Khí thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm; 

- Mùi hôi từ hệ thống thoát nước thải. 

- Mùi từ khu vực lưu trữ rác thải. 

Phân tích, dự báo chi tiết các nguồn khí thải như sau: 

❖ Dự báo tải lượng và tác động 

Phân tích, dự báo chi tiết các nguồn khí thải như sau: 

1) Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông vận tải: 

Phương tiện giao thông vận tải ra vào nhà máy là các loại xe ô tô, xe tải vận 

chuyển nguyên vật liệu sản xuất, sản phẩm. Nhiên liệu sử dụng của các phương tiện 

chủ yếu là xăng, dầu diezel, các loại nhiên liệu này khi đốt cháy sẽ phát sinh khói thải 

chứa các chất gây ô nhiễm không khí. Thành phần các chất ô nhiễm trong khí thải trên 

chủ yếu là: bụi, SO2, NOx, CO, CO2, VOCs...  

* Ước tính tải lượng: 

Khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, số lượng công nhân của Công ty ở thời 

điểm nhiều nhất là 380 người. Như vậy, mỗi ngày sẽ có khoảng 760 lượt xe máy (quy 

chung các phương tiện đi lại của công nhân viên ra vào khu vực Công ty về xe máy). 

- Xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu: Dự án sẽ sử dụng xe ô tô 3,5 tấn để 

vận chuyển nguyên, vật liệu và sản phẩm trung bình 4 chuyến/ngày (Do các nguyên 

vật liệu, sản phẩm của Dự án cần vận chuyển không lớn).  

- Theo nguồn WHO, 1993 có hệ số ô nhiễm môi trường không khí từ giao thông 

được thể hiện dưới bảng: 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm môi trường không khí giao thông 

STT Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

HC 

(kg/U) 

1 

Xe ô tô 

Xe ô tô nhỏ (động 

cơ <1400 cc) 

103 km 

xăng 

0.07 

0.80 

1.74S 

20S 

1.31 

15.13 

10.24 

118.0 

1.29 

14.38 

Xe ô tô lớn (động cơ 

> 2000cc) 

103 km 

xăng 

0.007 

0.06 

2.35S 

20S 

1.33 

9.56 

6.46 

54.9 

0.60 

5.1 

2 Xe máy 
103 km 

xăng 

0.03 

0.40 

1.02S 

20S 

1.03 

9.13 

6.34 

98.52 

1.05 

11.32 

3 Xe tải 
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STT Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

HC 

(kg/U) 

Xe tải chạy xăng 

>3.5 tấn 

103 km 

xăng 

0.4 

3.5 

4.5S 

20S 

4.5 

20 

70 

300 

7 

30 

Xe tải nhỏ, động cơ 

diezel <3.5 tấn 

103 km 

xăng 

0.2 

3.5 

1.16S 

20S 

0.7 

12 

1 

18 

0.15 

2.6 

Xe tải lớn, động cơ 

diezel 3.5 - 16 tấn 

103 km 

xăng 

0.9 

4.3 

4.29 S 

20S 

11.8 

55 

6.0 

28 

2.6 

2.6 

Xe tải rất lớn, động 

cơ diezel > 16 tấn 

103 km 

xăng 

1.6 

4.3 

7.26S 

20S 

18.2 

50 

7.3 

20 

6.8 

16 
 (Nguồn: WHO,1993) 

Ghi chú: 

- Dầu có thành phần S là 0.05% 

- Tải lượng chất ô nhiễm không khí từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu, hóa 

chất đầu vào: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải x Quãng đường/ngày x Số chuyến xe 

- Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển 

nguyên, nhiên liệu và sản phẩm cho nhà máy giai đoạn vận hành được trình bày dưới 

bảng: 

Bảng 4.3. Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

trong giai đoạn vận hành 

Loại xe 
Quãng 

đường (km) 

Số lượt 

xe/h 

Tải lượng  (kg/1000km.h) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

Xe máy 4 113 13,56 1,8 2.034 31.640 3.164 

Xe tải 70 0,5 7 1,624 24,5 35 5,25 

Tổng     20,56 3,424 2.058,5 31.675 3.169,25 

Quy đổi 
Tải lượng mg/m.s 

0,0057 0,00095 0,57 8,8 0,88 

Từ tải lượng các chất ô nhiễm đã được tính toán trong các mục trên, áp dụng 

công thức Gauss do Sutton cải tiến xác định được nồng độ trung bình ở một điểm bất 

kỳ như sau: 

2 2

( , ) 2 2

0,8 -( - ) -( )
exp exp

2 2
x z

z z z

E z h z h
C

u   

     + 
= +    

      
 

 Trong đó:  

 C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

 E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s) 

 z - Độ cao của điểm tính toán (m) 
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 h - Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m) 

 u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s) 

 σz- Hệ số khuếch tán Gauss theo phương z(m) là hàm số của khoảng cách x theo 

hướng gió thổi, theo D.O Martin, với độ ổn định khí quyển loại B thì σz có dạng 

sau:
1,149106,6 3,3

z
x =  +  

Hướng gió: Về mùa Hè (tháng 7), hướng gió chính của khu vực là hướng Đông 

Nam và về mùa Đông (tháng 1), hướng gió là hướng Đông Bắc, góc gió tới là 450. 

Mức độ bền vững khí quyển là loại B.  

Hệ số khuyếch tán z ở công thức trên phụ thuộc vào sự khuyếch tán của khí 

quyển. Sự khuyếch tán ban đầu của khí thải từ các phương tiện tham giao thông trên 

đường được giả thiết là phân thành luồng. Tốc độ gió trung bình tại khu vực là 2,5 m/s. 

Giả thiết độ cao của điểm tính toán z = 1,5m; độ cao của nguồn đường so với mặt đất 

xung quanh h = 0,5m. Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 

thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn 

thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.4. Nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động phương tiện giao thông thải ra theo 

khoảng cách x(m) 

X(m) 
C(x,z) (μg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO VOCs 

5 3,356 0,559 335,6 5181,1 518,1 

10 1,502 0,250 150,2 2318,8 231,9 

20 0,818 0,136 81,8 1262,5 126,3 

30 0,593 0,099 59,3 915,5 91,5 

40 0,476 0,079 47,6 734,1 73,4 

50 0,402 0,067 40,2 620,2 62,0 

100 0,240 0,040 24,0 370,4 37,0 

200 0,144 0,024 14,4 222,6 22,3 

300 0,107 0,018 10,7 165,4 16,5 

400 0,087 0,014 8,7 134,0 13,4 

500 0,074 0,012 7,4 113,9 11,4 

QCVN 

05:2013/BTNMT  

(trung bình 1giờ) 

300,0 350,0 200,0 30.000,0 - 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả tính toán và hiện trạng chất lượng môi trường 

không khí khu vực dự án cho thấy, nồng độ bụi và khí thải từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông vận tải hầu hết có giá trị thấp hơn giới hạn cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. Tuy nhiên có thông số NO2 tại khoảng cách 5m vượt tiêu chuẩn cho phép 1,68 

lần so với QCVN 05:2013/BTNMT. 

Tuy nhiên, Các phương tiện giao thông vận tải sẽ là nguồn thải di động, phát tán 
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bụi, khí thải ra dọc đường vận chuyển. Hơn nữa, với kết quả tính toán như trên cho 

thấy tải lượng khí thải và bụi do hoạt động của các phương tiện GTVT ra vào nhà máy 

ở mức thấp. Với không gian chịu tác động rộng và thoáng, các phương tiện GTVT 

không hoạt động đồng thời và là nguồn di động nên khí thải sẽ nhanh chóng hòa loãng 

vào môi trường. Mức độ tác động không lớn.  

Thời gian tác động kéo dài trong suốt quá trình hoạt động của Nhà máy. 

 (*) Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu 

- Khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển, bốc dỡ không lớn, quá trình bốc dỡ 

không xảy ra thường xuyên. Do đó, quá trình này không phát sinh khí độc hại, lượng 

bụi phát sinh từ quá trình này được đánh giá là tương đối thấp, mức độ ảnh hưởng không 

đáng kể. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân trực tiếp bốc dỡ nguyên vật liệu và công đoạn 

đóng gói sản phẩm. 

1) Bụi, khí thải lò hơi đốt than của Dự án: 

Dự án sử dụng 02 lò hơi đốt than công suất 4 tấn/h, và 6 tấn hoạt động 16h/ngày. 

Tại Chương I, lượng than tiêu thụ ước tính là 3,8 tấn/ngày, tương đương 1.185 

tấn/năm. Hoạt động của lò hơi sẽ phát sinh các loại khí độc hại sau: bụi, SO2, NOx, 

CO,.. Do các thành phần có trong than kết hợp với oxy trong quá trình cháy tạo nên. 

Theo GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng (Đại học Xây dựng Hà Nội) và TS. Nguyễn Thị Hà 

(Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội), hệ số phát thải khi sử dụng các loại nhiên liệu 

như sau: 

Bảng 4.5. Hệ số phát thải do sử dụng nhiên liệu 

Loại nhiên 

liệu 
Đơn vị 

Hệ số phát thải 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Đốt củi Kg/tấn 4,4 0,015 0,34 13 0,85 

Than  Kg/tấn 5.A 19,5.S 9,0 0,3 0,55 

Khí gas Kg/tấn 0,21 20S 2,24 0,82 0,036 

Than: Độ tro A = 9%; Hàm lượng lưu huỳnh S = 0,5% 

Từ hệ số ô nhiễm trên và khối lượng củi tiêu thụ hàng ngày, tính toán được tải 

lượng, nồng độ của các chất ô nhiễm phát sinh do hoạt động đốt củi phục vụ lò hơi 

như sau: 

Bảng 4.6. Tải lượng chất ô nhiễm do đốt than 

Loại nhiên 

liệu 
Đơn vị 

Tải lượng (kg/ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 
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Đốt than Kg/tấn 3,96 0,0133 0,31 11,57 0,833 

Nguồn phát thải chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh chủ yếu là bụi và khí 

thải từ ống khói lò hơi và các phương tiện vận chuyển. 

Bảng 4.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NOx CO VOC 

Cách tính MBụi/LT MSO2/ LT MNOx/ LT MCO/ LT MVOC/ LT 

Nồng độ đốt than (mg/m3) 190 0,55 15 520 31,75 

QCVN 19: 2009/BTNMT 

(Cột B, kp = 1, kv = 0,8) 
160 400 680 800 - 

Nhận xét:  

Từ bảng trên ta thấy có nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Điều này cho thấy, với chất lượng 

nguyên liệu đầu vào tốt, không lẫn tạp chất, và quá trình cháy trong lò hơi diễn ra triệt 

để đã giảm thiểu được đáng kể lượng bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên 

liệu phục vụ lò hơi. Tuy nhiên, nhà máy cũng cần có biện pháp giảm thiểu hiệu quả để 

phòng ngừa, ứng phó các sự cố có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức tối đa tác động tiêu 

cực đến môi trường và người lao động trực tiếp. 

2) Bụi, từ quá trình xay, nghiền, xát hạt, đóng nang, dập viên 

Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 

chủ yếu là các loại bụi có kích thước nhỏ từ quá trình nghiền, xát hạt. Dây chuyền sản 

xuất dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm phải đảm bảo sạch sẽ, vô trùng và 

kín vì vậy lượng bụi phát sinh phải ngoài môi trường hầu như không có. Đồng thời, do 

nguyên liệu ban đầu là các nguyên liệu có độ ẩm nhất định do đó hoạt động làm phát 

sinh lượng bụi không đáng kể. 

3) Mùi đặc trưng từ quá trình sản xuất (mùi dược liệu, dược phẩm, chất tạo hương liệu) 

Trong khu vực sản xuất thuốc, mỹ phẩm, có sử dụng nguyên liệu dược liệu, dược 

phẩm, tá dược,… dưới dạng tồn tại khác nhau nên phát sinh mùi dược phẩm, dược 

liệu. Tuy nhiên, nhà máy sử dụng công nghệ hiên đại, khép kín và có phân kho chứa 

nguyên liệu có cửa đóng mở phù hợp, bên cạnh đó công nhân sẽ được trang bị các 

trang phục ảo hộ như áo, găng tay, khẩu trang do đó sẽ hạn chế tác động từ mùi dược 

phẩm đến công nhân sản xuất. 

4) Khí thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm 
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So với khí thải từ các hoạt động sản xuất dược phẩm thì hoạt động của phòng thí 

nghiệm cũng sẽ phát sinh khí thải nhưng ở mức độ thấp hơn rất nhiều. Lượng khí thải 

này chủ yếu là các dung môi hữu cơ bay hơi, một số hóa chất dễ bay hơi khi tiến hành 

kiểm nghiệm.  

5) Mùi hôi từ hệ thống thoát nước thải 

Trong quá trình hoạt động, hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của nhà 

máy sẽ phát sinh các chất khí do quá trình phân hủy sinh học yếm khí và hiếu khí, bao 

gồm các thành phần khí độc hại như: NH3, CH4, H2S, CO2, … gây mùi hôi và ô nhiễm 

môi trường. Trong đó, H2S là chất gây mùi hôi chính. 

6) Mùi hôi từ khu vực lưu trữ rác thải 

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn công nhân, thành phần chủ yếu 

bao gồm: thức ăn thừa, vỏ hoa quả, túi nilon, chai lọ,… 

Quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ trong khu tập kết rác tạo thành một 

lượng lớn khí CO2, CH4, NH3, H2S,…Các loại khí trên sẽ gây ô nhiễm nặng nề đến 

môi trường không khí, trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là: NH3, H2S; đặc biệt là khí 

CO2 và CH4 gây hiệu ứng nhà kính. 

Mùi hôi phát sinh làm cho người làm việc gần vị trí này hoặc đi qua cảm thấy 

khó chịu, mệt mỏi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Lượng khí thải này không 

nhiều nhưng cũng cần phải có biện pháp quản lý thích hợp để giảm thiểu mùi bảo vệ 

sức khoẻ cán bộ công nhân viên khi làm việc tại nhà máy. 

2.1.1.2. Đánh giá các tác động đến môi trường nước 

Các nguồn nước thải chính của Nhà máy khi hoạt động sẽ bao gồm:  

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải sản xuất 

Dự báo các tác động đến môi trường nước khi Dự án đi vào hoạt động được phân 

tích chi tiết như sau:  

1) Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo 

đất cát, chất cặn bã,… trên mặt đất vào dòng nước làm ảnh hưởng trực tiếp tới dòng 

nước thải và hệ thống cống thoát nước.  

- Tải lượng:  

+ Lượng nước mưa rơi trực tiếp xuống diện tích nhà xưởng được tính toán theo 

công thức: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn được tính theo công thức sau: 

Qmax = 0,278 x 10-3 x  x F x h 
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(Nguồn: PGS.TS. Trần Đức Hạ - Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản 

– NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2007) 

Trong đó: 

- Qmax : Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s. 

- 0,278 x 10-3 : Hệ số quy đổi đơn vị.  

- F: Diện tích khu vực phát sinh nước mưa chảy tràn là 7.000 m2  

- h: Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán mm/h (lấy h = 100 mm/h).  

- : Hệ số dòng chảy  

Khi đi vào hoạt động ổn định, khu vực nhà xưởng đã được xây dựng hoàn thiện, 

sân đường xung quanh nhà xưởng đã được bê tông hóa, do vậy chọn hệ số ψ = 0,8. Từ 

đó, tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án là: 

Q = 0,278 x 10-3 x 0,8 x 7.000 x 100/3600 = 0,04 m3/s 

- Đánh giá tác động:  

+ Trong thành phần của nước mưa thường chứa một lượng lớn các chất bẩn tích 

lũy trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi, rác, BOD, COD, SS, dầu mỡ và các tạp chất khác.  

+ Nếu lượng nước mưa này không được thu gom, nạo vét hố ga lắng cặn thường 

xuyên có thể gây ra ngập úng và gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt và đời 

sống thủy sinh vật trong môi trường nước khu vực tiếp nhận 

2) Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành bao gồm nước thải từ khu 

vực nhà vệ sinh, rửa tay chân của cán bộ công nhân viên. 

- Lưu lượng nước thải: 

Theo số liệu thống kê về nhu cầu lao động của nhà máy, khi đi vào hoạt động ổn 

định thì tổng số cán bộ công nhân viên của nhà máy là 380 người. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt thực tế của mỗi công nhân bình quân tính cho 1 

người trong 1 ca của Nhà máy hiện nay là 70 lít/người/ngày. 

Theo điều 39, nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và 

xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. 

Như vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt của dự án khi đi vào hoạt động ổn định là 

70 x 380 = 18.600 lít/ngày = 26,6 m3/ngày.đêm. 

- Thành phần nước thải: 

Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc khác nhau sẽ có thành phần, tính chất khác 

nhau. Tuy nhiên, đối với nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy có thể chia làm 2 
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loại chính:  

+ Nước thải từ các thiết bị vệ sinh như bồn tắm, chậu rửa mặt: Loại nước thải này 

chứa chủ yếu chất rắn lơ lửng, các chất tẩy giặt và thường gọi là nước "xám". Nồng độ 

các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học. Trong 

nước thải chứa nhiều tạp chất vô cơ. 

+ Nước thải từ các khu vực nhà vệ sinh (toilet) còn được gọi là "nước đen". 

Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm 

lượng chất hữu cơ (BOD) và các chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), Photpho (P) cao. Loại 

nước thải này thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ làm nhiễm bẩn đến nguồn nước 

tiếp nhận.  

Thành phần của nước thải sinh hoạt được trình bày trong hình sau: 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, Kỹ thuật môi trường, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật) 

Hình 4.1. Thành phần và tính chất của nước thải 

- Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Từ định mức tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại bảng 25, ta 

có thể tính toán và dự báo được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong giai đoạn vận hành như sau: 

Bảng 4.8. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn vận 

hành 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

QCVN 

40:2011/BTNM cột 

(B)  

1 TSS 31.500 – 65.250 1.400 – 2.900 100 

NƯỚC THẢI 

SINH HOẠT 

NƯỚC 
CÁC  

CHẤT TAN 

CÁC CHẤT 

HỮU CƠ 

CÁC CHẤT            

VÔ CƠ 

50-70% 30-50% 

PROTEIN 
CACBON 

HYDRAT 

CÁC  

CHẤT BÉO 
MUỐI KIM LOẠI 

65% 25% 10% 
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STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

QCVN 

40:2011/BTNM cột 

(B)  

2 Amoni 1.080 – 2.160 48 – 96 10 

3 Tổng N 2.700 – 5.400 120 – 240 40 

4 Tổng P 360 – 1.800 16 – 80 6 

5 BOD5 20.250 – 24.300 900 – 1.080 50 

6 Dầu mỡ 4.500 – 13.500 200 – 600 - 

7 
Coliform 

(MNP/100ml) 
4,5.108 – 4,5.1011 2.107 – 2.1010 5.000 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán cho thấy: trong giai đoạn vận hành ổn định, nước thải sinh hoạt 

của nhà máy chưa qua xử lý có nồng độ các chất gây ô nhiễm rất cao và vượt gấp 

nhiều lần giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

- Tác động tiêu cực: 

+ Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học và các chất tiêu thụ oxy trong nước 

thải sinh họat làm suy kiệt hàm lượng oxy hòa tan trong nước, điều này dẫn dến ô 

nhiễm nguồn nước. Sản phẩm từ quá trình phân hủy sinh học của các chất hữu cơ là 

chất độc đối với sinh vật thủy sinh. 

+ Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phốt pho) là nguyên nhân gây ra hiện tượng phú 

dưỡng nguồn nước, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, gây tác hại đến đời 

sống thủy sinh và suy giảm chất lượng, số lượng sinh vật thủy sinh, nước bị nhiễm bẩn 

gây mùi khó chịu, đặc biệt là vào mùa nắng nóng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 

con người. 

+ Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) trong nước cao có thể chặn ánh sáng của 

thực vật ngập nước làm giảm lượng ánh sáng truyền qua nước đồng nghĩa với việc 

hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Điều này, gây ảnh hưởng đến quá trình hô 

hấp của sinh vật thủy sinh, suy giảm số lượng, chất lượng sinh vật dưới nước. Ngoài 

ra, chất rắn lơ lửng làm tăng độ đục, gây bồi lắng dòng chảy, tắc nghẽn, hư hại hệ 

thống thoát nước, gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa bão, nước lớn. 

+ Vi sinh vật gây bệnh: là nguyên nhân gây bệnh cho con người như bệnh thương 

hàn, phó thương hàn, kiết lỵ, tả... Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. 

- Thời gian tác động: Trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

Chủ dự án sẽ có các biện pháp để thu gom và xử lý nguồn nước thải sinh hoạt 
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này, không gây ảnh hưởng đến hệ thống thu gom nước thải của KCN Đồng Văn I và 

môi trường xung quanh. Các biện pháp thu gom, xử lý sẽ được trình bày tại mục 2.2 

Chương IV của báo cáo. 

3. Nước thải sản xuất của nhà máy  

Nước thải sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm chủ yếu đến từ những quá trình: Tái 

sinh hệ thống lọc nước RO; quá trình rửa chai, lọ; quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị 

sản xuất; quá trình vệ sinh thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm; quá trình rửa dược liệu 

thô, sản xuất rượu 

Lượng nước thải công nghiệp phát sinh khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định 

khoảng 37,22 m3/ngày đêm. Cụ thể được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4.9. Lượng nước thải công nghiệp phát sinh trong giai đoạn vận hành  

STT Nguồn phát sinh 
Lưu lượng 

thải (m3/ngày) 
Thành phần/tính chất nước thải 

1  Nước rửa chai, lọ 3,2 
Thành phần chứa TSS, COD, 

BOD 

2  
Nước rửa dụng cụ, 

thiết bị sản xuất 
20,4 

Thành phần chứa hợp chất mạch 

vòng gelatin, TSS, dầu mỡ 

3  
Nước rửa, vệ sinh 

phòng thí nghiệm 
0,8 Chứa hóa chất dính theo chai lọ 

4  
Nước rửa dược liệu 

thô 
8 

Thành phần chứa nhiều cặn, dược 

phẩm vụn 

5  

Nước thải từ quá 

trình giặt  bảo hộ lao 

động  

1,6 

Thành phần chứa hàm lượng các 

chất hoạt động bề mặt, chất tạo 

bọt cao, cặn lơ lửng, độ màu cao. 

6  

Nước thải hệ thống 

xử lý khí thải phòng 

thí nghiệm 

1 m3/6 tháng Thành phần chứa NaOH 

7  
Nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 
1,2 m3/6 tháng 

Thành phần chứa NaOH, cặn lơ 

lửng, muội, COD 

8  
Nước thải xả cặn nồi 

hơi 
1 m3/6 tháng 

Chứa CaCO3, MgCO3, Fe(OH)2, 

Fe(OH)3 gồm các phần kết tủa và 

phần bão hòa tan trong nước 

9  
Nước rỉ từ bãi chứa 

bã dược liệu 
0,02 

Thành phần chứa TSS, COD, 

BOD, mùi hôi 

 Tổng 37,22  
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Nước thải ngành dược phẩm có đặc điểm nổi bật là chứa các thành phần khó xử 

lý như các hợp chất mạch vòng (β - lactam) từ dây chuyền sản xuất thuốc 

Cephalosporin. 

Nồng độ chất ô nhiễm của các thông số có trong nước thải sản xuất ngành hóa 

mỹ phẩm được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất dược phẩm 

STT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 

40:2011/BTNMT cột B 

1 Nhiệt độ 0C 22,5 40 

2 pH - 7,52 5,5 – 9 

3 Mùi vị - Mùi hôi - 

4 TSS mg/l 142 100 

5 BOD mg/l 238 50 

6 COD mg/l 592 150 

7 Tổng N mg/l 71,7 40 

8 Tổng P mg/l 13,15 6 

9 Coliform 
MPN/ 

100ml 
42.000 5000 

10 
Chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 0,315 - 

(Nguồn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex, 2022) 

Nước thải khi chưa được xử lý nếu thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ra những 

tác động sau: 

- Tạo bọt, làm cản trở quá trình lọc tự nhiên trong nước. 

- Làm chậm quá trình chuyển đổi và hòa tan oxy vào trong nước. 

- Tăng hàm lượng Phosphat, dễ gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa. 

- Tạo mùi do hoạt động của các vi sinh vậy kị khí, gây mất mỹ quan. 

- Làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thủy sinh. 

2.1.1.3. Dự báo các tác động do chất thải rắn 

1) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc 

tại nhà máy. 

- Thành phần: Bao gồm các loại chất thải có khả năng tái chế như: giấy vụn, bìa 

carton, chai lọ và các loại chất thải không có khả năng tái chế như: vỏ hoa quả, cơm 
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canh, bánh kẹo, thức ăn thừa,… 

- Tải lượng thải phát sinh: 

Theo QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng, định mức rác thải sinh hoạt cho một người là 0,5 kg/người/ngày. Như vậy, khối 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn định là: 0,5 x 380 

= 190 kg/ngày. 

- Tác động tiêu cực: Chất thải rắn sinh hoạt rất dễ phân hủy, thối rữa ở nhiệt độ 

cao. Vì vậy, khi chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom, vận chuyển, xử lý hàng 

ngày có thể gây ra các tác động đến môi trường như: 

+ Phát sinh các khí độc vào không khí (H2S, CH4,…), gây mùi hôi, khó chịu cho 

người dân, ô nhiễm môi trường không khí. 

+ Rơi vào hệ thống thoát nước thải, nước mưa, làm tắc hệ thống thoát nước, ảnh 

hưởng xấu đến môi trường nước tiếp nhận. 

+ Đưa một lượng lớn vi trùng, vi khuẩn vào môi trường không khí, nước, đất… 

+ Thu hút côn trùng, chuột bọ… là vật trung gian truyền nhiễm bệnh cho người 

và động vật. 

+ Nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm, mất mỹ quan khu vực. 

- Thời gian tác động: trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

2) Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của nhà máy và khu vực văn phòng. 

- Thành phần bao gồm: đầu mẩu kim loại, hộp bao bì carton, giấy photo, nilon, 

nhựa, găng tay không dính dầu mỡ, quần áo bảo hộ thải bỏ, phế liệu không chứa thành 

phần độc hại,… 

- Lượng thải phát sinh: 

Chất thải rắn thông thường từ quá trình sản xuất của Nhà máy trong giai đoạn 

vận hành ổn định được thống kê bao gồm:  

Bảng 4.11. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà máy 

STT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Giấy vụn, vỏ thùng carton, bao bì đựng 

nguyên liệu 
Tấn/năm 30 

2 Băng dính thải Tấn/năm 0,05 

3 Găng tay, khẩu trang Tấn/năm 0,05 
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STT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

4 Xỉ than Tấn/năm 14 

Tổng Tấn/năm 44,1 

- Tác động tiêu cực: các chất thải này không được thu gom và xử lý triệt để sẽ 

phát tán ra ngoài môi trường sản xuất và xâm nhập vào môi trường xung quanh gây 

mất mỹ quan khu vực. 

- Thời gian tác động: trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

2.1.1.4. Dự báo các tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh và thành phần các loại CTNH tại nhà máy như sau: 

+ Từ hoạt động chiếu sáng: bóng đèn huỳnh quang hỏng. 

+ Từ hoạt động sản xuất và bảo dưỡng máy móc thiết bị: vỏ can thùng đựng dầu 

mỡ thải; vỏ hộp keo, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải; găng tay, giẻ lau dính dầu 

mỡ thải,… 

- Lượng thải phát sinh: 

Căn cứ theo chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại năm 2023 của nhà máy, khi dự 

án đi vào hoạt động ổn định, khối lượng CTNH của nhà máy phát sinh dự kiến như sau: 

Bảng 4.12. Các loại CTNH dự kiến phát sinh trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

1  

Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 

phòng thí nghiệm thải bao gồm 

hoặc có chứa các thành phần 

nguy hại 

Lỏng Lít/năm 240 160101 

2  Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn Kg/năm 60 160106 

3  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng Kg/năm 204 170203 

4  Giẻ lau máy có dính dầu thải Rắn Kg/năm 20 180201 

5  Hộp mực in thải Rắn Kg/năm 6 080204 

6  Pin, ắc quy, chì thải Rắn Kg/năm 10 190601 

7  Vỏ can nhựa dính dầu Rắn Kg/năm 35 180103 

8  Vỏ phuy sắt dính dầu Rắn Kg/năm 65 180102 

9  
Bao bì mềm thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn Kg/năm 144 180101 

10  Các loại dược phẩm có chứa Lỏng Kg/năm 240 130105 
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TT Chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

thành phần nguy hại 

Tổng Kg/năm 1.024  

 - Tác động tiêu cực: 

+ Chất thải nguy hại dạng lỏng: Các chất thải này có độc tính khi tiếp xúc với da, 

có tác hại với sức khỏe của công nhân trực tiếp tiếp xúc. Chất thải dạng lỏng của dự án 

chủ yếu là hoá chất phòng thí nghiệm, dầu mỡ thải từ quá trình bảo dưỡng máy móc. 

Đây là các chất dễ bắt cháy nên dễ gây ra sự cố cháy nổ. Đồng thời, đây là chất thải 

nguy hại gây tác động nhanh chóng đối với môi trường thông qua tích lũy sinh học và 

gây tác hại đến hệ sinh vật. 

+ Chất thải nguy hại dạng rắn: Là các chất thải có tác động mạnh đến môi trường 

nếu cháy. Các chất này nếu không được thu hồi, sẽ phát tán vào môi trường gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước. 

Các chất thải này khi thải vào môi trường sẽ khó bị phân hủy sinh học, gây tích 

tụ trong đất, nước, làm mất mỹ quan khu vực. Về lâu dài, các chất này sẽ bị phân hủy 

tạo ra các hợp chất độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến sự sinh 

trưởng của sinh vật trên cạn và dưới nước. Nhận thấy được tác động tiêu cực của nguồn 

thải trên, chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp thu gom, phân loại, lưu trữ phù hợp theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến nguồn thải 

2.1.2.1. Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ hoạt động của các phương tiện vận tải vận chuyển nguyên nhiên liệu, thành 

phẩm sản xuất của dự án. 

+ Từ hoạt động của máy móc sản xuất: máy dập, máy ép nhựa. 

- Tải lượng phát sinh: 

Với đặc thù sản xuất của Công ty thì tiếng ồn phát ra trong quá trình sản xuất của 

Công ty nằm ở khoảng 80 - 90 dBA, giả sử tiếng ồn phát sinh ở mức lớn nhất 90 dBA. 

Sự lan truyền của âm thanh trong không gian được tính theo công thức sau: 

Li = Lp+ ΔLd –ΔLc (dBA) 

Trong đó: 

Li – Mức ồn tại thời điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m); 

Lp – Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m); 

∆Lc– Độ giảm mức ồn qua vật cản. Ta tạm thời không xem xét ảnh hưởng của 

các công trình xung quanh, chọn ∆Lc = 0; 
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ΔLd – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i: 
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Trong đó: 

r1– Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m), lấy r1 = 1,5 m; 

r2– Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li (m); 

a – Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0). 

Bảng 4.13. Mức độ lan truyền tiếng ồn trong không gian theo khoảng cách  

x(m) 10 20 25 50 100 

Li (dBA) 73,5 67,5 65,6 59,5 53,5 

QCVN 

24:2016/BTNMT 
8h 85 

Nhận xét: 

Qua kết quả tính toán cho thấy: Trong thời gian làm việc 8h/ngày: mức độ tiếng 

ồn trong Nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT. 

- Tác động tiêu cực: 

Tiếng ồn tác động lên con người ở ba tác động về mặt cơ học như: che lấp âm 

thanh cần nghe, gây khó chịu căng thẳng; tác động tới bộ phận thính giác và hệ thần 

kinh; ở mức cao và lâu dài tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hành vi xã hội của con người, 

cụ thể: Tiếng ồn có ảnh hưởng đến cơ quan thính giác (gây thủng màng nhĩ, mất khả 

năng nghe,...) và hệ tuần hoàn, đặc biệt khi tiếng ồn có tần số cao. Tiếng ồn có tần số 

thấp tác động đến hệ thần kinh: làm mất tập trung, dễ gây tai nạn lao động, khi công 

nhân làm việc nhiều ở những nơi có cường độ tiếng ồn cao có thể mắc bệnh điếc nghề 

nghiệp. 

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học kỹ thuật và Bảo hộ lao động (Tổng 

liên đoàn lao động Việt Nam) thì ảnh hưởng của tiếng ồn đến người nghe như sau: 

Bảng 4.14. Tác hại của tiếng ồn đến người nghe 

Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

0 

100 

110 

120 

130 – 135 

140 

Ngưỡng nghe thấy 

Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

Kích thích mạnh màng nhĩ 

Ngưỡng chói tai 

Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí nhớ và điên 
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Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

145 

150 

160 

Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT và Thông tư 24/2016/TT-BYT, đối với 

những người lao động liên tục 8 tiếng, giới hạn ồn cho phép không vượt quá 85 dBA, 

đối với những người lao động liên tục 4 tiếng, giới hạn ồn cho phép không vượt quá 90 

dBA, đối với những người lao động liên tục 2 tiếng, giới hạn ồn cho phép không vượt 

quá 95 dBA. Do đó, chủ đầu tư sẽ chú trọng đến nguồn thải này và đưa ra các biện 

pháp giảm thiểu phù hợp. 

2.1.2.2. An toàn lao động, sức khỏe công nhân lao động 

Bất kỳ quá trình sản xuất nào cũng tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn lao động. 

Mặc dù các công đoạn sản xuất không có nhiều nguy cơ rủi ro tác động đến con người, 

tài sản và môi trường, song cũng cần chú ý đến những yếu tố như vấn đề an toàn khi 

sử dụng điện, an toàn trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa,… Đây là 

những nguồn có khả năng gây tác động lớn đến giá trị về tài sản, tính mạng con người 

và môi trường.  

Do vậy việc xây dựng quy trình an toàn cho từng công đoạn, thiết bị sản xuất là 

cần thiết; đồng thời, cũng cần lên kế hoạch hướng dẫn quy trình thực hiện trước khi đi 

vào sản xuất và tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định này. 

2.1.2.3. Tác động đến an toàn giao thông 

Hoạt động vận chuyển nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; vận chuyển sản 

phẩm đi tiêu thụ sẽ làm gia tăng các tác động do gia tăng phương tiện vận tải là: 

- Xuống cấp đường giao thông. 

- Gây bụi trên đường ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện khác. 

- Gia tăng tai nạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển. 

2.1.2.4. Tác động đến tình hình phát triển KT-XH 

1) Tác động tích cực 

Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ có một số tác động đến phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương như sau: 

- Góp phần vào việc thực hiện chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. 

- Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước. 

- Tạo công ăn, việc làm ổn định cho nhân dân địa phương. 

- Dự án còn mang lại lợi ích lâu dài và là tiền đề cho sự phát triển của tỉnh và khu 

vực thông qua việc tạo ra các chuỗi dịch vụ đi kèm, nâng cao ý thức và tác phong công 

nghiệp, tạo ra cảnh quan và môi trường tích cực cho các nguồn đầu tư mới. 
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2) Tác động tiêu cực 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, một lượng lớn công nhân lao động sẽ tạm 

trú, lưu trú gần KCN. Nếu chủ dự án không phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương và Ban quản lý KCN trong việc quản lý công nhân có thể dẫn đến tình trạng 

mất an ninh trật tự. 

Sự khác biệt về văn hóa giữa những người lao động không phải là cư dân trong 

vùng với người dân địa phương có thể dẫn đến những hiểu lầm, phát sinh mẫu thuẫn 

ảnh hưởng tới an ninh trật tự trong khu vực. 

2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động do các rủi ro, sự cố môi trường 

Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn đưa Nhà máy đi vào vận hành 

có thể xảy ra bao gồm: 

a) Sự cố cháy nổ: 

- Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: 

+ Vứt tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa nhiên liệu dễ cháy. 

+ Sự cố về các thiết bị điện: Dây điện, động cơ, quạt,…bị quá tải trong quá trình 

vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

+ Sự cố sét đánh vào mùa mưa bão. 

+ Sự cố cháy nổ tại khu vực lưu trữ khí gas, lưu trữ các hóa chất có thành phần 

dễ cháy nổ, sự cố vận hành máy móc.  

+ Sự cố cháy nổ tại khu vưc lò làm sạch bằng nhiệt của Nhà máy. 

- Xác suất xảy ra sự cố cháy nổ của dự án không cao. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố 

cháy nổ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng con người, nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường và gây thiệt hại tài sản của công ty. 

b) Sự cố tai nạn lao động: 

Các sự cố tai nạn điển hình có thể gặp trong khi nhà máy hoạt động bao gồm: 

- Tai nạn về điện như: bị điện giật, chập điện và bất cẩn khi đóng ngắt điện. 

- Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu 

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy  

Xác suất xảy ra các sự cố này phụ thuộc vào việc nghiêm túc chấp hành nội quy 

và quy tắc an toàn lao động của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Mức độ tác 

động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng người lao động. 

c) Sự cố của hệ thống xử lý chất thải: 

- Sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải: Sự cố trên xảy ra thì xem 

như toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi 

trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. 
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-  Sự cố hệ thống bể tự hoại: Các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. 

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể nổ hầm cầu. 

- Sự cố về kho chứa chất thải: 

Chất thải rắn, chất thải nguy hại nếu không quản lý theo quy định rất dễ bị rò rỉ, 

tràn đổ ra môi trường hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường 

nước cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu theo quy 

định và yêu cầu về phòng chống cháy nổ thì khi xảy ra sự cố sẽ gây tác động rất lớn 

đến môi trường, con người, tài sản của nhà máy và các công trình xung quanh. 

d) Sự cố ngộ độc thực phẩm: 

Thực phẩm dùng trong hoạt động ăn uống không hợp vệ sinh có thể gây ra ngộ 

độc thực phẩm hàng loạt, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của cán bộ công nhân viên và uy 

tín của Công ty.  

Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh 

truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực 

tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Tổng số lượng nhân viên làm việc tại nhà 

máy tương đối nhiều, một khi có dịch bệnh (lị, tả,…) xảy ra có nguy cơ lây lan và phát 

bệnh dịch rất nhanh. 

Do công ty có tổ chức đặt thức ăn từ bên ngoài vào công ty nếu không chú ý đến 

vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra những trường hợp ngộ độc thức ăn, ảnh 

hưởng đến sức khỏe người lao động. Khi đi vào hoạt động công ty chú trọng đến công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm hạn chế tối đa hiện tượng ngộ độc thực phẩm cho 

công nhân viên. 

Những rủi ro, sự cố khi xảy ra, tùy mức độ có thể gây thiệt hại về tài sản và tính 

mạng con người, đặc biệt đối với công nhân trực tiếp vận hành và làm việc trong nhà 

máy, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và uy tín của công ty nên 

chủ đầu tư dự án sẽ có các biện pháp để phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu các rủi ro, 

sự cố có thể xảy ra. 

2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án liên quan 

đến chất thải 

2.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

Như đã phân tích tại mục 2.1.1 Chương IV, bụi và khí thải phát sinh từ quá trình 

hoạt động của Nhà máy đến từ các nguồn chính sau: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận tải, vận chuyển nguyên vật 
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liệu và sản phẩm của dự án. 

- Bụi, khí thải lò hơi đốt củi; 

- Bụi từ quá trình xay, nghiền nguyên liệu, xát hạt, dập viên; 

- Mùi dược liệu, dược phẩm từ dây chuyền sản xuất; 

- Khí thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm; 

- Mùi hôi từ hệ thống thoát nước thải. 

- Mùi từ khu vực lưu trữ rác thải. 

Biện pháp để giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí được thực hiện 

như sau: 

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện GTVT 

Ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vận 

tải mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý. Các biện pháp để giảm thiểu tác động 

của bụi, khí thải được thực hiện như sau: 

- Phân công nhân viên vệ sinh quét đường, thu gom rác trong phạm vi nhà máy 

tối thiểu 1 lần/ngày. 

- Lập kế hoạch điều động các xe chở nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà 

máy hợp lý, khoa học. 

- Tưới nước bề mặt đường nội bộ của nhà máy để giảm bụi với tần suất 1 

lần/ngày (vào những ngày nắng). Công tác tưới nước do các nhân viên VSMT của nhà 

máy thực hiện. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển: 

+ Các phương tiện giao thông khi đi vào đường nội bộ của công ty yêu cầu với 

tốc độ 5 km/h; không cho xe nổ máy khi đang giao nhận hàng; 

+ Sử dụng nguyên liệu đúng với thiết kế của động cơ. Các phương tiện vận 

chuyển đúng tải trọng, giảm tốc độ trong khuôn viên nhà máy. Các phương tiện được 

sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ, kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng. 

b) Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 

Ô nhiễm bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu mang tính phân tán, khó tập 

trung để xử lý. Các biện pháp để giảm thiểu tác động của bụi được thực hiện như sau: 

- Kiểm soát chất lượng dược liệu nhập về Nhà máy, không để dược liệu dính 

nhiều đất, cát trước khi vận chuyển vào Nhà máy 

- Lập kế hoạch nhập nguyên vật liệu về nhà máy phù hợp, không để tập trung 

lượng dược liệu quá lớn cùng một thời điểm tại Nhà máy. 

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực chứa dược liệu, 1 lần/ngày. 

c) Bụi, khí thải từ lò hơi đốt củi  
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Khi đi vào hoạt động ổn định, Dự án vẫn tiếp tục sử dụng 02 lò hơi đốt than 6 tấn 

và 4 tấn để phục vụ sản xuất. 02 lò hơi được sử dụng luôn phiên nhau không hoạt động 

cùng lúc. Trong quá trình đốt than sẽ làm phát sinh bụi, khí thải ra ngoài môi trường. 

Chủ dự án quyết định lắp đặt lò hơi có tích hợp bộ phận thu gom và xử lý khí thải. 

Quy trình xử lý khí thải tại lò hơi 6 tấn như sau: 

 

Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 6 tấn 

➢ Thuyết minh quy trình: 

Khói nóng sau khi ra khỏi lò hơi được dẫn qua bộ thu hồi nhiệt để làm giảm nhiệt 

độ xuống, nhiệt độ từ khí thải sẽ gia nhiệt cho gió tươi cấp vào lò và nước cấp trước 

khi đưa vào để hóa hơi. 

Sau khi qua bộ thu hồi nhiệt khói thải sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống thu 

gom đến bể nước dập bụi. Khói thải và bụi của lò hơi sẽ tiếp xúc với mặt nước (tĩnh) 

của bể dập bụi ướt trước khi đổi chiều, toàn bộ lượng bụi cuốn theo khói than sẽ được 

giữ lại khi dòng khói đổi chiều, khi đó khói sạch được dẫn ra ngoài môi trường qua 

ống khói. Để tăng hiệu suất xử lý khí thải, tại bể rửa khói sẽ được châm thêm dung 

dịch chứa trong bể là nước vôi trong (dung dụng Ca(OH)2) sau khi dòng khói tiếp xúc 

với dung dịch trong bể khử bụi sẽ sinh ra phản ứng hoá học:  

2NO2 + H2O + Ca(OH)2 →Ca(NO3)2 + 2 H2O 

CO2 + H2O + Ca(OH)2  → CaCO3↓ + 2 H2O 

SO2 + H2O + Ca(OH)2  → CaSO4↓ + 2 H2O 

Nước được cung cấp bổ sung cho phần bốc hơi. Tro bụi đọng ở đáy bể dập bụi 

được lấy ra định kỳ 3 tháng/lần. 

Thông số kỹ thuật của các thiết bị chính của hệ thống xử lý khí thải lò hơi của 

nhà máy được trình bày trong bảng sau : 

Bảng 4.15. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải lò hơi 

TT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Quạt hút Lưu lượng 12.000m3/h; 2500Pa; 7,5kW Cái  1 

Bụi, khí thải lò hơi 

 Quạt hút 

Bể dập bụi 

Ống khói 

Ca(OH)2  Thu cặn 

Xử lý như CTNH 
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TT Thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

2 Bể dập bụi 
- Xây gạch; Thể tích 2,197m3 (Kích thước: 

1,3mx1,3mx1,3m) 
Cái 1 

3 Ống khói 

- Cao 10m, đường kính D408 

- Có bố trí vị trí lấy mẫu, sàn lấy mẫu kích thước 1 

x1,5m. 

Cái  1 

- Vị trí xả thải:  

Tọa độ X (m) = 2284834,86; Y (m) = 596216,9 

- Tiêu chuẩn giám sát: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Kv = 0,8, Kp = 1.  

❖ Quy trình xử lý khí thải tại lò hơi 4 tấn như sau: 

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

- Thuyết minh quy trình xử lý:  

Dưới tác dụng của quạt hút bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi sẽ được 

hút về thiết bị lọc bụi là Cyclon. 

Bụi, khí thải 

Môi trường 

Ống thoát khí 

Quạt hút 

Cyclon 
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Hình 4.4. Cấu tạo thiết bị lọc bụi Cyclon 

Các bộ phận chính của thiết bị Cyclon bao gồm:  

(1)/ Cửa khí vào    (2)/ Thân hình trụ đứng  

(3)/ Phễu chứa bụi    (4)/ Ống xả bụi  

(5)/ Ống thoát khí sạch    (6)/ Van để xả bụi  

Thiết bị Cyclon hoạt động theo cơ chế gồm 4 bước sau :  

Bước 1: Luồng khí theo đường ống dẫn đi vào cửa vào của thiết bị.  

Bước 2: Sau khi theo cửa vào vào thiết bị. Luồng khí chứa bụi đi vào thân của 

cyclon theo phương tiếp tuyến với thân của cyclon ở phần trên. Rồi xoáy xuống dần 

dọc theo chiều cao của thiết bị gặp thân ống hình phễu. Quạt hút giúp cho bụi đi theo 

chiều xoắn ốc.  

Bước 3: Bụi dưới tác dụng của lực ly tâm nên bị văng vào thành ống mất dần vận 

tốc và rơi xuống hộp thu bụi.  

Bước 4: Dòng xoáy chứa khí sạch thu dần đường kính xoáy và hướng lên phía 

trên ra ngoài theo ống trụ giữa thoát ra ngoài theo cửa thoát khí .  

Hiệu quả lọc bụi lên đến 98%. Khí sạch theo đường ống dẫn khí ra bể nước hấp 

thụ. Khí thải và bụi bị giữ lại, khí sạch theo đường ống dẫn khí ra ngoài môi trường. 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi: 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 

1 Cyclon 

- Vật liệu: Thép không gỉ  

- Thân hình trụ:  

kích thước DxRxH= 0,82 x 0,82 x 2,2 m 

2 Quạt hút - Công suất 11 kW, lưu lượng: 6.000 m3/h 

3 Ống thoát khí 
- Vậy liệu thép không gỉ  

- Kích thước: Đường kính 0,35m, chiều cao 10m 

- Vị trí xả thải:  

Tọa độ X (m) = 2284831,65; Y (m) = 596217,65 

- Tiêu chuẩn giám sát: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ Kv = 0,8, Kp = 1.  

c) Bụi từ quá trình xay, nghiền nguyên liệu, đóng nang, dập viên 

- Đối với quá trình xay, nghiền nguyên liệu: Nhà máy sử dụng máy móc, thiết bị 

khép kín, có bộ phận lọc bụi trang bị đồng bộ theo máy không làm phát tán bụi ra 

ngoài môi trường.  

- Đối với quá trình đóng nang, dập viên: Nhà máy sử dụng máy móc đồng bộ, 
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máy hút bụi được lắp kèm với hệ thống máy đóng nang và máy dập viên. 

- Ngoài ra các máy sản xuất này đều làm việc trong môi trường phòng sạch cấp D 

của hệ thống (HVAC) điều hòa không khí, lọc gió. 

Quy trình thu hồi bụi như sau: 

 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi công đoạn xay nghiền nguyên liệu, đóng nang, 

dập viên 

 

Hình 4.6. Máy hút bụi đồng bộ đi kèm máy  

➢ Thuyết minh quy trình: 

Công nghệ áp suất hút chân không áp âm và hệ thống đường ống hút phân phối 

áp âm sẽ thu hồi cốm, bột phát sinh khu vực đế đĩa định lượng và thiết bị vào bộ lọc 

thu hồi cốm, bột đảm bảo rằng bột sẽ không bị ô nhiễm bởi các viên nang hỏng. Bột, 

cốm thu hồi sẽ được sử dụng lại sau khi được lọc mà không cần phải khử trùng. 

d) Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực lưu trữ rác thải 

Bụi từ quá trình đóng nang, dập 

viên, xay, nghiền nguyên liệu 

Quạt hút  

HT lọc bụi 

Thu bụi Tái sử dụng 
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- Chất thải phát sinh sẽ được công nhân thu gom hằng ngày, tập kết vào đúng nơi 

quy định sau giờ làm. Đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác thải để mang đến nơi tập 

kết đã quy định. 

- Điểm tập kết rác thải được bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu vực 

khác của dự án. 

- Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ nơi lưu trữ rác thải. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải tại địa 

phương để vận chuyển, xử lý rác thải với tần suất 2 ngày/lần, tránh việc lưu trữ rác thải 

trong thời gian dài. 

e) Biện pháp xử lý khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Theo đã đánh giá và dự đoán, nồng độ khí thải của máy phát điện dự phòng nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, nên công ty không có hệ 

thống xử lý khí thải. Tuy nhiên, nhà máy cũng áp dụng một số biện pháp để giảm thiểu 

tác động của hoạt động máy phát điện dự phòng: 

- Xây dựng phòng đặt máy phát điện riêng rẽ có trang bị lớp cách ồn: cao, rộng, 

kín và được đặt ở địa điểm có khoảng cách hợp lý so với cơ sở sản xuất chính. 

- Máy phát điện sẽ được đặt trên các bệ có đúc móng chắc chắn đảm bảo tiêu 

chuẩn kỹ thuật đã được quy định, lắp đặt đệm cao su hoặc lò xo chống rung, kiểm tra 

kỹ độ cân bằng khi lắp đặt, kiểm tra, bảo trì định kỳ, chú ý việc bôi trơn và thay thế, 

sửa chữa các chi tiết hư hỏng. Nhất là hệ giảm thanh hoặc có dấu hiệu không đảm bảo 

hoạt động an toàn, ổn định mà nhà máy sử dụng có trang bị các bộ phận giảm ồn, rung, 

hạn chế tối đa lượng khí thải gây ô nhiễm. 

- Nhà máy sẽ ưu tiên sử dụng điện lưới vì lý do kinh tế và môi trường, chỉ sử 

dụng máy phát điện khi có sự cố mất điện. 

f) Các biện pháp khác  

Ngoài các biện pháp kỹ thuật trên, để giảm thiểu tác động đến người lao động và 

môi trường, công ty sẽ thực hiện biện pháp thông gió tự nhiên kết hợp thông gió cưỡng 

bức cho nhà xưởng. 

Công ty sẽ lắp đặt quạt thông gió phía trên mái nhà và qua các cửa sổ phía bên 

cạnh nhà xưởng. Không khí bên trong nhà xưởng được quạt hút ra từ một phía và 

không khí từ bên ngoài được đưa vào nhà xưởng. Nhờ quá trình trao đổi gió cưỡng 

bức trên, không khí bên trong nhà xưởng sẽ được hút đẩy ra ngoài và phát tán nhanh 

vào môi trường không khí xung quanh. 

Đối với khu vực nhà bếp, công ty sẽ lắp đặt các quạt thông gió để hút mùi thông 

thoáng tại khu vực này. 

2.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

Nhìn chung, trong hoạt động của Nhà máy các yếu tố có thể gây ô nhiễm nguồn 

nước xung quanh khu vực nhà máy bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của nhà máy; 
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- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

- Nước thải sản xuất. 

Biện pháp để khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với nước thải phát 

sinh trong giai đoạn vận hành Dự án được thực hiện như sau: 

1) Biện pháp giảm thiếu tác động do nước mưa chảy tràn 

Nước mưa từ mái được dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các ống 

nhựa PVC D90, D110. Trên hệ thống thu gom nước mưa bố trí các hố ga lắng cặn với 

thể tích mỗi hố ga khoảng 1m3 được xây bằng gạch, nắp hố ga được xây dựng bằng bê 

tông cốt thép, khoảng cách giữa các hố ga là từ 15 - 20m. 

Nước mưa từ nhà máy được đấu nối và hệ thống thoát nước mưa chung của KCN 

Đồng Văn I tại 02 điểm đấu nối. 

 

Hình 4.7. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực dự án được thu gom vào hệ 

thống đường thoát nước mưa chạy quanh các nhà xưởng. Hệ thống thu gom gồm các 

hố ga, các tuyến ống BT D400, D600 đặt ngầm dưới đất. Toàn bộ tuyến ống được thiết 

kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo thoát nước một cách nhanh nhất và không gây 

ngập úng vào những ngày có cường độ mưa lớn.  

- Tổng chiều dài tuyến thoát nước mưa khoảng 235,7m với độ dốc i = 0,5%. Trên 

hệ thống thu gom nước mưa, bố trí song chắn rác và 20 hố ga lắng cặn có nắp đậy. 

- Nước mưa từ dự án đấu nối vào KCN Đồng Văn I tại 2 điểm xả. Tọa độ điểm 

đấu nối nước mưa:  

+ Điểm đấu nối số 1 :  X (m): 2284847,05 ; Y (m) : 596102,93 

+ Điểm đấu nối số 2 : X (m): 2284790,30 ; Y (m) : 596111,17 

Ngoài ra, công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

 Rác 

Nước mưa 

trên mái 

Hệ thống 

seno 

Lưới chắn 

rác 

Hệ thống thu 

gom rác 

Rác 
Hố ga, lắng cặn Hệ thống thu 

gom rác 

  

Nước mưa chảy 

tràn bề mặt 

Hệ thống thu gom 

nước mưa 

Hệ thống thoát nước 

mưa KCN 
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- Định kỳ 1 tháng/lần kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm 

tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời; 

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi 

trường, nhà máy sẽ thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp, CTNH; 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước; 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

trong nước mưa. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

a) Thu gom nước thải: 

Khi nhà máy đi vào hoạt động 100% công suất, tổng số công nhân của Dự án là 

380 người. Nhà máy tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh và bể phốt hiện tại của Nhà máy. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của dự án được thu gom về hệ thống XLNT 

tập trung công suất 200 m3/ngày đêm. Nước thải của nhà máy sau xử lý được đấu nối 

với hệ thống thu gom chung của KCN tại 1 điểm đấu nối phía Tây của Dự án. 

Hình 4.8. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

b) Bể tự hoại: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại các khu vực nhà vệ sinh sẽ được thu 

gom về các bể tự hoại 3 ngăn đặt bên dưới mỗi khu vực nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ. Sơ 

đồ của bể tự hoại 03 ngăn được thể hiện tại hình sau: 

Nước thải từ khu vực nhà vệ 

sinh 

Hệ thống thu gom nước thải 

của KCN 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống xử lý nước thải 

200m3/ngày.đêm 
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Hình 4.9. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại có 2 chức năng đồng thời: Lắng và phân huỷ yếm khí cặn lắng. Ở mỗi 

ngăn có những chức năng riêng biệt. Nước thải sau khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua 

ngăn xử lý sinh học 2 rồi qua ngăn lắng 3. 

Nước trong bể được bố trí chảy qua lớp bùn kị khí (trong điều kiện động) để các 

chất hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn với các loại vi sinh vật trong lớp bùn. Nước thải 

trước khi xả ra môi trường được đưa qua lớp vật liệu lọc bằng cát, sỏi. Cặn lắng được 

giữ lại trong bể, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

 

Hình 4.10. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt của công ty sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ được đưa 

về Hệ thống XLNT tập trung của Công ty công suất 200m3/ngày.đêm để xử lý. 

Ngoài ra, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Định kỳ 02 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu 

quả xử lý nước thải. 

- Tiến hành thông hút bể phốt theo định kỳ 02 năm/lần. 

b) Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

❖ Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải  

 

Cặn lắng 
Vách ngăn 

Tấm đan bê tông Nước thải sau 

xử lý 
Nước thải 

Ngăn thu 

và lên men 

Ngăn lắng 
Ngăn lắng 

Nước thải  

sau xử lý 

 

Ngăn 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

 

Ngăn 2 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

Nước thải 

sinh hoạt 

Ngăn 3 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy 

sinh học 

 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

của KCN 
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Hình 4.11. Sơ đồ trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Hố gom + tách rác, mỡ:  

Nước thải từ hệ thống thu gom nước thải của nhà máy đầu tiên được đưa về bể 

thu gom. Bể thu gom có các chức năng chính sau: tách bỏ phần cặn, rác thô, tuyển 

nổi tách dầu mỡ và là điểm thu gom nước trước khi bơm lên bể điều hòa.  

Nguyên lý hoạt động: Nước thải từ hệ thống thu gom chảy qua ngăn tuyển nổi 

và phần lớn dầu không tan được tách loại tại đây. Trong ngăn còn bố trí thêm rọ 

tách rác để loại bỏ phần cặn, rác thô trong nguồn thải. Nước sau khi qua ngăn tuyển 

nổi được chảy tiếp qua lớp vật liệu tách dầu nhăm loại bỏ tương đối thành phần dầu 

còn lại trong nước (cả dầu tan và dầu không tan). Sau ngăn này, nước thải chảy tràn 

sang ngăn bơm và được bơm đẩy lên bể điều hòa.  

- Chú ý khi vận hành: Định kỳ làm vệ sinh bể gom:  

- Hàng ngày vớt bỏ mỡ, cặn, rác tích lũy trong ngăn tuyển nổi.  

Bùn thải 

 

Nước thải từ các nguồn 

 

Bể tác dầu  

 

Bể lắng sơ cấp 

 

Bể yếm khí 1,2,3 

 

Bể hiếu khí 1,2 

 

Bể lọc vi sinh 

 

Nguồn tiếp nhận 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

 

NaOCl 

 

Bơm bùn, nước 

tuần hoàn 

Hóa chất 

Polime, PAC 

 

 

Bể gom 

 

Bể điều hòa 

 

Bể ủ bùn 

Bùn thải 
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- Rửa vật liệu lọc dầu khi tắc  

- Vệ sinh lưới lọc khi tắc 

Bể tách dầu  

Nước từ bể gom được bơm qua bể tách dầu trước khi vào bể điều hòa. Bể tách 

dầu có chức năng loại bỏ gần như hoàn toàn lượng dầu còn lại trong nước thải sau 

bể gom (bao gồm cả dầu tan và dầu không tan).  

  Trong quá trình vận hành, bể tách dầu có thể bị tắc tầng vật liệu. Khi bị tắc 

cần phải làm vệ sinh tầng vật liệu để tránh tắc. Vệ sinh vật liệu được thực hiện cả 

khi vật liệu không tắc. Chu kỳ vệ sinh khoảng 2 tuần / lần. Chu kỳ có thể thay đổi 

cho phù hợp trong quá trình vận hành.  

Việc vệ sinh vật liệu được thực hiện như sau: đầu tiên cần phải ngừng hoạt 

động của bơm ở bể gom. Sau đó, mở nắp lưới chặn trên của bể, lấy vật liệu mang ra. 

Vật liệu mang được lấy ra cần phải được ép hết dầu đã bám dính bằng cách vắt ly 

tâm hoặc ép thủ công. Sau khi ép được dầu ra, vật liệu hút dầu được thả vào trong 

bể và đạy lưới chặn vào. Lúc này hệ thống có thể cho hoạt động trở lại như bình 

thường.  

Bể điều hòa  

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và mức độ ô nhiễm của nguồn 

thải. Trong bể điều hòa có đặt bơm nước thải để bơm nước đều đặn qua hệ thống với 

lưu lượng 8,5m3/h. Bơm trong bể vận hành tự động theo phao báo mực nước trong 

bể. Ngoài ra còn có chế độ vận hành thủ công cho bơm này.  

 Bể lắng  

Nước thải được dẫn vào qua ống phân phối trung tâm xuống đáy bể và đi 

ngược lên trên mặt bể trước khi tràn qua máng thu. Nước thải sau bể lắng được dẫn 

sang bể yếm khí để tiếp tục xử lý. Bùn dư thừa trong nước thải tích lũy dưới đáy bể 

lắng và được định kỳ hút bỏ vể bể ủ bùn thải. Bùn thải lưu trong bể chứa bùn sẽ 

giảm thiểu thể tích nhờ quá trình lắng nén và phân hủy yếm khí, lượng cặn dư tích 

lũy được định kỳ hút bỏ. Bùn ở đáy bể lắng được bơm tự động theo bộ điều khiển 

đóng ngắt theo thời gian (timer). Thông số thời gian cài đặt trên timer được thiết lập 

phù hợp với công suất vận hành của bơm và lưu lượng nước thải xử lý. Bơm cần 

được lắp đặt vận hành ở hai chế độ tự động (timer) và bằng tay. 

Trong quá trình vận hành nếu quan sát thấy bùn nổi trên bề mặt bể lắng thì cần 

phải làm vệ sinh loại bỏ lớp bùn nổi để tránh làm giảm hiệu quả của bể lăng. Đồng 

thời cần tăng thời gian hút bùn trong ngày lên. 

Bể lọc  
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Bể lọc có chức năng loại bỏ vi sinh lơ lửng trong nước thải sau bể hiếu khí, tạo 

độ trong cần thiết cho nước thải. Ngoài ra, trong trường hợp nước thải có tổng nitơ 

cao, bể lọc còn có khả năng khử một phần nitrat để giảm giá trị tổng nitơ. 

Nguyên lý hoạt động: nước thải sau bể hiếu khí được dẫn xuống đáy bể lọc, 

sau đó chảy qua tầng lọc và thải ra ngoài. Bùn vi sinh được giữ lại trong tầng lọc và 

dưới đáy bể lọc. Bùn dưới đáy bể được bơm định kỳ ra ngoài bằng bơm hút bùn.  

Khi vận hành bể lọc cần chú ý: định kỳ làm vệ sinh tầng lọc bằng cách mở van 

sục khí sau đó bật bơm hút bùn. Thời gian sục khí khoảng 15 – 20 phút. Thời gian 

bật bơm khoảng 1h. Chu kì rửa lọc khoảng 1 lần / tuần (thông số có thể thay đổi cho 

phù hợp với thực tế trong lúc vận hành). 

Bể ủ bùn  

Bể yếm khí được chia thành ba ngăn. Trong mỗi ngăn có bố trí hai tầng vật liệu 

lọc. Ở mỗi tầng có bố trí đường sục khí thô để rửa lọc khi cần.  

Nước đi trong các ngăn yếm khí được bố trí tự chảy vào ở đáy và thu đều. trên 

mặt trước khi sang ngăn tiếp theo.  

Trong quá trình vận hành hệ thống cần chú ý đến các vấn đề sau:  

Bộ phận phân phối nước trong bể: cần quan sát máng thu nước xem việc thu 

nước có đều không, máng thu có bị tắc không. Trong trường hợp tắc máng cần vệ sinh 

máng bằng vòi xịt nước áp lực.  

Hiện tượng tắc tầng lọc: khi tầng lọc bị tắc, nước trong bể trước đó sẽ bị dâng lên 

cao và có thể tràn ra ngoài. Nếu hiện tượng này xảy ra, cần cho ngừng hoạt động của 

hệ thống và mở van cấp khí thô vào tầng lọc bị tắc Thời gian sục khoảng 15 – 20 phút. 

Sau khi sục xong để lắng khoảng 5 – 10 phút và khởi động hệ thống lại bình thường. 

Có thể tăng thời gian sục khí nếu như sự tắc vẫn tiếp tục xảy ra. (chi tiết được trình 

bày trong phần khắc phục sự cố).  

Bể vi sinh hiếu khí  

Bể vi sinh hiếu khí được chia làm hai ngăn. Mỗi ngăn có hệ thống sục khí riêng 

và có thể điều chỉnh lưu lượng khí bằng tay thông qua van. 

Nước từ ngăn yêm khi sang ngăn hiếu khí một được cắm xuống đáy để giảm 

thiểu mùi hôi phát tán. 

Khi vận hành bể hiếu khí cần chú ý định kì vệ sinh lưới chặn vật liệu trong ngăn 

hiếu khí để tránh tắc. 

Chức năng của bể ủ bùn là chứa và phân hủy thành phần hữu cơ trong bùn thải. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An                                            69 

 Nguyên lý hoạt động: bùn từ bể lắng và bể lọc được bơm vào bể ủ phân phổi 

trung tâm của bề. Cặn bùn được tích lũy dưới đáy bể, phần nước trong tràn ra được 

đưa về bể yếm khí để tiếp tục xử lý.  

Khi vận hành bể ủ bùn cần chú ý: sau chu kì (khoảng 1 năm) cần cho hút bỏ 

bùn cặn trong bể ủ giống như hút bể phốt.  

Bộ phận cấp hóa chất  

Bộ phận cấp hóa chất bao gồm 3 bộ: bộ cấp hóa chất PAC, bộ cấp hóa chất 

polymer và bộ cấp hóa chất NaOH điều chỉnh pH.  

Nguyên lý hoạt động: hai bộ cấp hóa chất PAC và polymer hoạt động theo 

bơm đặt trong bể điều hòa, cung cấp hóa chất vào nước thải nhằm mục tích tăng 

cường khả năng tách cặn và màu trong nước. Bộ cấp hóa chất NaOH hoạt động theo 

bơm bể gom và tình trạng sử dụng axit từ tổ sản xuất. Người vận hành hệ thống cần 

được báo trước trong trường hợp tổ sản xuất sử dụng axit và bật bơm NaOH đến khi 

tổ sản suất ngừng hoạt động có sử dụng axit. Thời gian và lưu lượng cấp hóa chất 

NaOH được xác định từ thực tế trong thời gian vận hành khởi động hệ thống.  

Khi vận hành bộ phận cấp hóa chất cần chú ý pha hóa chất khi hết để tránh làm 

ảnh hưởng đến hệ thống. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

trước khi xả ra môi trường tiếp nhận.  

➢ Thông số thiết kế một số công trình đơn vị của hệ thống XLNT sinh hoạt: 

Bảng 4.16. Thông số thiết kế một số công trình đơn vị của hệ thống XLNT sinh 

hoạt 

TT Tên hạng mục Đơn vị Số lượng Thể tích  

1 Hố thu m3 1 2 

2 Bể điều hòa m3 1 5,78 

3 Bể thiếu khí m3 1 5,78 

4 Bể hiếu khí  m3 2 12,68 

5 Bể lắng và khử trùng m3 1 3,7 

➢ Thiết bị, máy móc của hệ thống XLNT: 

Bảng 4.17. Danh sách máy móc của hệ thống XLNT 

STT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 
Máy bơm chìm nước thải 

trong bể điều hòa 
01 Q = 8 m3/h, P = 0,4Kw, H = 15m 

2 Máy thổi khí 02 Công suất: 15kW/380V/50Hz 

3 Máy bơm bùn bể lắng 01 Q = 10 m3/h, P = 0,4Kw, H = 15m 
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STT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

4 Máy bơm bùn bể lọc 01 Q = 10 m3/h, P = 0,4Kw, H = 15m 

5 Máy bơm định lượng PAC 01 

- Lưu lượng: 0 - 155 l/h 

- Áp lực: 12 bar. 

- Công suất: 0.25kW/380V/50Hz 

- Đầu bơm: PP 

- Màng bơm: PTFE 

- Van seat và van bi: PVC/Pyrex 

- Loại bơm màng 

6 
Máy bơm định lượng 

Polymer 
01 

- Lưu lượng: 0 - 155 l/h 

- Áp lực: 12 bar. 

- Công suất: 0.25kW/380V/50Hz 

- Đầu bơm: PP 

- Màng bơm: PTFE 

- Van seat và van bi: PVC/Pyrex 

- Loại bơm màng 

7 Tủ điều khiển  01 - 

2.2.1.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn 

a) Quản lý CTR sinh hoạt 

Theo tính toán tại mục 2.1.1.3, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn vận hành ổn định là 190 kg/ngày. 

Thành phần chất thải chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, sẽ không gây nguy hại 

với môi trường nếu có biện pháp xử lý thích hợp. Công ty sẽ bố trí 10 thùng nhựa dung 

tích 120 lít có nắp đậy ngay tại các nơi phát sinh.  

Rác thải được thu gom từ các nơi phát sinh về 3 xe đẩy tay dung tích 500l tại khu 

tập kết rác sinh hoạt diện tích 5m2. Thùng lưu trữ rác, xe đẩy tay được Nhà máy mua 

từ các cơ sở sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

Chủ dự án đã ký hợp đồng số 01.2024/HĐR/STD-HM ngày 02/01/2024 với 

Công ty TNHH Hoa Mai về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn 

công nghiệp thông thường của Nhà máy theo đúng quy định. 

b) Quản lý CTR công nghiệp thông thường 

Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất 

với thành phần chủ yếu gồm: vỏ thùng, bao bì đựng nguyên liệu; giấy vụn, bìa carton; 

băng dính, găng tay, khẩu trang thải bỏ không dính các thành phần nguy hại,.. 

Công ty sẽ bố trí các thùng nhựa dung tích 100 lít đặt tại các khu vực trong 

xưởng sản xuất. Toàn bộ CTR công nghiệp thông thường được thu gom hằng ngày, 

sau đó tập kết tại khu chứa CTR công nghiệp có mái che, được quay bằng tường gạch 

cao 50cm, diện tích 98 m2  
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Những loại CTR công nghiệp thông thường có thể tái chế: vỏ thùng, bao bì 

nguyên liệu, giấy vụn, bìa carton,.. được bán cho các cơ sở tái chế. 

Những loại CTR công nghiệp thông thường không thể tái chế được chuyển giao 

cho các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Chủ dự án đã ký hợp đồng số 01.2024/HĐR/STD-HM ngày 02/01/2024 với 

Công ty TNHH Hoa Mai về việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn 

công nghiệp thông thường của Nhà máy theo đúng quy định. 

2.2.1.4. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được quản lý (thu gom, vận chuyển và xử lý) theo 

quy định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, phân loại riêng biệt vào 10 thùng chứa 

loại 100 lít, có nắp đậy và có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng 

loại CTNH theo Thông tư 02:2022/TT-BTNMT. 

- Công ty đã bố trí khu vực lưu giữ CTNH có diện tích 10m2, kích thước kho dài 

x rộng là 5m x 2m. Chiều cao đến đỉnh mái là 3,2m, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

- Kho chứa CTNH đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có biện pháp cách ly với các loại nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa 

học với nhau. 

+ Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 

+ Thiết bị phòng chứa chữa cháy theo hưỡng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

+ Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường 

hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với các loại CTNH được lưu giữ 

theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều. 

- Chủ dự án đã ký hợp đồng số 20240007/HĐXL ngày 01/01/2024 với Công ty 

CP Môi trường Thuận Thành về việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy 

theo đúng quy định. Tần suất vận chuyển, xử lý CTNH là 06 tháng/1 lần. 

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo 

cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12), báo cáo đột xuất theo yêu cầu 
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của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các liên chứng 

từ CTNH đã qua sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để 

cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hoạt động tốt, cải tiến quy 

trình công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn.  

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện, quần áo bảo hộ lao động.  

- Bố trí hợp lý nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn, rung, nhằm đảm 

bảo sức khỏe lâu dài cho các công nhân. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp bảo 

hộ lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà 

không sử dụng. 

2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

- Áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng theo phương pháp thông gió; 

- Bố trí các quạt thông gió công nghiệp; 

- Cung cấp nước uống cho công nhân tại các công đoạn sản xuất; 

- Thực hiện các chế độ theo đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với 

các lao động làm việc tại xưởng sản xuất như kiểm tra nhiệt độ khu vực làm việc, bố 

trí lao động và thời gian làm việc hợp lý,… 

2.2.2.3. Biện pháp đảm bảo VSMT và an toàn lao động 

- Xây dựng chương trình kiểm tra và theo dõi sức khoẻ định kỳ cho công nhân. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động theo các tiêu chuẩn môi 

trường lao động theo quy định của Bộ Y tế. 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh ATLĐ. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động thực hiện nghiêm túc 

các quy định về ATLĐ và VSMT. 

2.2.2.4. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và thu hút lao động địa phương 

Do nhà máy sẽ tập trung khoảng 450 lao động nên công tác đảm bảo an ninh trật 

tự trong và ngoài khu vực dự án sẽ được coi trọng. Để đạt tới mục tiêu trên, chủ dự án 

sẽ thực thực hiện biện pháp sau: 

- Xây dựng và ban hành nội quy về giữ gìn an ninh trật tự - BVMT. 

- Tổ chức đội bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự. 

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương để giữ gìn an ninh trật tự.  



Báo cáo đè xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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2.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

- Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý KCN và với chính quyền địa 

phương để làm tốt công tác bảo vệ an ninh và các tệ nạn xã hội khác; 

- Thường xuyên trao đổi về các vấn đề an toàn, an ninh trật tự trong khu vực và 

đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu, phòng ngừa các tai nạn giao thông, các vụ việc 

gây mất an ninh, trật tự trong khu vực. 

- Ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương quanh khu vực dự án; 

- Tuyên truyền giáo dục lối sống lành mạnh cho cán bộ công nhân viên bằng 

nhiều hình thức như lồng ghép vào các chương trình đào tạo tập huấn, tổ chức các buổi 

giao lưu văn nghệ, thể thao cho công nhân viên nhà máy. 

2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi do, sự cố 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Biện pháp phòng cháy: 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị 

máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng 

phải có các biện pháp an toàn. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng 

quy trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ 

thiết bị máy móc. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy hiểm 

cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư hóa chất có trong cơ sở. 

+ Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 

theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư, 

nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

+ Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm 

về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

+ Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm 

tra đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống 

chữa cháy bên ngoài. 

+ Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn 

luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

+ Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, 

đảm bảo cách ly an toàn. 
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+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy 

trình của nhà sản xuất. 

+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều 

có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

+ Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt 

tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nới cần thiết. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 

+ Thành lập đội PCCC trong công ty. 

+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước.  

+ Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng 

biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

+ Thường xuyên kiểm ra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ 

hở thiếu sót về PCCC. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn cơ sở biết bằng hệ 

thống đèn báo. 

+ Cắt điện tại khu vực cháy. 

+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 

+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

b) Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình Nhà máy đi vào hoạt động Công 

ty thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định.  

- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động như: khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất  

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất 

cần thiết với điện trở Rtđ <10Ω. 

+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị. 



Báo cáo đè xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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- Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại 

này cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi xảy ra sự cố lao động. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý chất thải: 

- Vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong 

đường cống dẫn nước thải định kỳ 1 lần/tháng. 

- Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải. 

- Với chất thải nguy hại, trường hợp có sự cố xảy ra, cần sử dụng các biện pháp 

như dùng cát khô, bột, các dụng cụ bao gói phù hợp để ngăn cản sự phát tán của chất 

thải ở khu vực đó rồi thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý. 

- Khi có sự cố xảy ra cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục 

kịp thời. 

- Phương án khắc phục khi có sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:  

+ Ngừng xả nước thải để khắc phục sự cố. 

+ Liên hệ với đơn vị thiết kế để tìm hiểu nguyên nhân sự cố và cách khắc phục. 

+ Trong trường hợp có thiết bị, máy móc bị hư hỏng thì phải tiến hành thay thế 

một cách nhanh chóng để tránh tình trạng toàn bộ hệ thống không đạt hiệu quả và ứ 

đọng nước thải. 

d) Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Công ty cam kết thực phẩm phục vụ cho bữa ăn của công nhân từ các đơn vị 

cung cấp có uy tín, có quy trình chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

theo quy định. 

- Các loại lương thực, thực phẩm để phục vụ cho bữa ăn của công nhân có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi ngon, không bị ôi thiu. 

- Khu vực nhà ăn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, quét dọn hàng này. 

- Khi xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm tại Nhà máy thì cần sơ cấp cứu 

người theo đúng quy định của ngành y tế, sau đó kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến 

trên để cứu chữa. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo kế hoạch xây 

lắp và kinh phí dự kiến của Nhà máy được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 4.18. Danh mục và tiến độ thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi 

trường kèm theo kinh phí dự kiến 

TT Danh mục các công trình Số lượng Tiến độ thực hiện 
Dự kiến kinh 

phí (VNĐ) 
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TT Danh mục các công trình Số lượng Tiến độ thực hiện 
Dự kiến kinh 

phí (VNĐ) 

I XỬ LÝ BỤI VÀ KHÍ THẢI 650.000.000 

1 
Hệ thống thông gió trong 

nhà xưởng và văn phòng 
05 - Đã lắp đặt hoàn thiện  200.000.000 

2 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi 
02 

Đã lắp đặt hoàn thiện  
300.000.000 

3 
Hệ thống xử lý khí thải 

phòng thí nghiệm 
01 

Đã lắp đặt hoàn thiện  
150.000.000 

II XỬ LÝ NƯỚC THẢI 400.000.000 

1 Hệ thống thu gom nước mưa 01 

Đã xây dựng hoàn thiện 

100.000.000 

2 Hệ thống thoát nước thải 01 100.000.000 

3 Bể tự hoại 3 ngăn 05 50.000.000 

4 Trạm xử lý nước thải 01 150.000.000 

III THU GOM CHẤT THẢI 4.000.000 

1 Thùng chứa rác sinh hoạt 10 

Đã xây dựng hoàn thiện 

1.500.000 

2 
Thùng chứa CTR công 

nghiệp 
05 

1.500.000 

3 Thùng chứa CTNH 10 1.000.000  

Như vậy, tổng kinh phí đầu tư cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

của Dự án dự kiến khoảng 1.054.000.000 VNĐ.   

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ thành lập một bộ phận quản lý môi trường. Nhiệm vụ của bộ phận 

này là vận hành các công trình BVMT và thu thập, xử lý các thông tin về môi trường 

trong quá trình vận hành nhằm giám sát mọi thay đổi của môi trường; báo cáo với các 

cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; Xử lý hoặc cùng các cơ quan chức năng xử lý 

kịp thời các sự cố môi trường (nếu có); Báo cáo về sự thay đổi môi trường và sự cố 

cùng biện pháp xử lý cho các tổ chức liên quan. Hoạt động giám sát sẽ được các cơ 

quan tư vấn, các chuyên gia về môi trường thực hiện theo hợp đồng với Chủ dự án. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra phương án phòng chống sự cố, rủi ro theo 

như nội dung đã đề ra trong Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án như sau: 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức như đã trình bày tại mục 2.2 Chương IV của Báo cáo 

và vận hành hiệu quả, phối hợp mật thiết với các bộ phận liên quan để thực hiện công 

tác quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả; 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Đưa ra các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án 

gây ra theo quy định; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; 
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- Nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Thời gian thực hiện chương trình quản lý môi trường xuyên suốt giai đoạn vận 

hành sản xuất. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Đánh giá về độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

Đánh giá về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được thể hiện qua 

bảng sau: 

Bảng 4.19. Mức độ tin cậy của các phương pháp 

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Dựa theo số liệu thống kê chính thức của 

tỉnh. 

2 

Phương pháp lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm 

Cao 
- Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện đại 

- Dựa vào phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn 

3 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập năm 1993 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với 

điều kiện Việt Nam 

4 Phương pháp so sánh tiêu chuẩn Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

5 Phương pháp lập bảng liệt kê 
Trung 

bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc 

bán định lượng, dựa trên chủ quan của 

những người đánh giá 

6 Phương pháp dự báo Cao 
Làm cơ sở để đánh giá tác động trong 

Chương 4. 

Nhìn chung các phương pháp trên đã sử dụng để đánh giá các tác động tới môi 

trường của Dự án. Những phương pháp này đã được giới thiệu trong các nghiên cứu 

cũng như trong các hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Vì vậy, mức độ tin cậy là khá cao. 

4.2. Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, bụi, nước thải, chất thải 

rắn phát ra từ các hoạt động của Dự án là đầy đủ, có cơ sở khoa học và đáng tin cậy vì 

được đánh giá dựa trên các căn cứ sau: 

- Các thông tin, số liệu mô tả Dự án là số liệu dự kiến, do chủ đầu tư là cung cấp; 

- Đánh giá môi trường nền của Dự án được phân tích trên cơ sở số liệu quan trắc 

thực tế tại khu vực Dự án, các vị trí quan trắc được lựa chọn trên cơ sở hướng gió chủ 

đạo và các Dự án khu vực xung quanh, lấy mẫu và phân tích theo TCVN hiện hành. 

Các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm có độ chính xác cao và được kiểm 

chuẩn, do đó có độ tin cậy cao.  
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- Về tác động của các nguồn thải trong quá trình sản xuất, báo cáo đã căn cứ vào 

quy trình công nghệ sản xuất, nguyên liệu đầu vào để phân tích các tác động đến môi 

trường. Việc phân tích ảnh hưởng của khí thải, nước thải, các chất thải rắn trong quá 

trình sản xuất ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng đã trích dẫn các số 

liệu từ các Nhà máy đang hoạt động, do đó, số liệu có độ tin cậy cao. 

- Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này 

nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng 

như tác động chính đến môi trường của Dự án. 

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa 

học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án nên đã đưa ra các kết quả tiệm cận với thực 

tiễn, giúp chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển khai 

công việc tiếp theo của Dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá vẫn có hạn chế nhất định do những 

nguyên nhân sau: 

- Mô hình tính toán đưa ra các hệ số được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm 

ngặt. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trường không tính đến các yếu tố ảnh 

hưởng do địa hình khu vực. 

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung 

bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. 

- Nguồn phát thải các chất ô nhiễm được đánh giá độc lập, chưa đánh giá được 

đồng thời các tác động ô nhiễm. 

- Các hệ số phát thải của WHO chưa hoàn toàn đúng với điều kiện thực tiễn hiện 

nay (về cả không gian và thời gian).  

Với việc lựa chọn sử dụng các phương pháp thường được dùng trong báo cáo 

GPMT và có độ chính xác cao nên các dự báo, đánh giá đưa ra là đáng tin cậy. Tuy 

nhiên, trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính toán tải lượng phát thải chỉ có 

ý nghĩa dự báo do các phương pháp tính toán ở mức độ tổng quát, ước tính theo thống 

kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào thực tiễn từng Dự án thì chỉ cho kết quả gần đúng. 

Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường, Dự án sẽ tiếp tục xác định cụ thể 

và chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu thích hợp các 

tác động này.  
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án “Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm” xả nước thải vào hệ thông thu gom 

xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I do đó dự án không thuộc đối tượng 

phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật bảo về môi trường. 

Tuy nhiên, Công ty xin đề xuất cấp phép 01 dòng nước thải vào hệ thống thu gom xử 

lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I với các thông tin như sau: 

1.1. Nguồn phái sinh nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải của dự án :  

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân viên của Công ty. 

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh khu vực văn phòng; 

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh công nhân; 

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ khu vực canten của nhà máy. 

- Nước thải sản xuất từ hoạt động sản xuất của Công ty. 

+ Nguồn số 04: Nước thải phát sinh hoạt động rửa chai lọ; 

+ Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ hoạt động của phòng thí nghiệm; 

+ Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa dược liệu; 

+ Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ quá trình giặt đồ bảo hộ lao động; 

+ Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi; 

+ Nguồn số 09: Nước thải phát sinh từ hoạt động xả cặn nồi hơi; 

+ Nguồn số 10: Nước rỉ từ bãi chứa bã dược liệu. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa của Dự án là 200 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải  

Chủ dự án đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt từ 

trạm xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày.đêm của nhà máy, trước khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Văn I. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải 

Dòng nước thải sinh hoạt của dự án sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý tập 

trung của KCN Đồng Văn I đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B). Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của Dự án như sau: 
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Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng 

nước thải của Dự án 

TT 
Các chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 40:2011/BTNMT, 

Cột B) 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,5 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Tổng N mg/l 40 

8 Tổng P mg/l 6 

9 Coliform MPN/100ml 5.000 

10 Lưu lượng m3/h - 

11 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: Tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của Đồng Văn I. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ và độ cao nhà nước VN-2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): X(m): 2284847; Y(m): 596102  

- Phương thức xả nước thải: Bơm cưỡng bức. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 

KCN Đồng Văn I công suất 2.950 m3/ngày.đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nhà máy có 02 nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải lò hơi 6 tấn 

- Nguồn số 02: Khí thải lò hơi 4 tấn 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

Lưu lượng xả khí thải tối đa là 

+ Nguồn số 01: 12.000 m3/h. 

+ Nguồn số 02: 6.000 m3/h. 
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2.3. Dòng khí thải 

Chủ dự án đề nghị cấp phép 02 dòng khí thải thải bao gồm:  

+ Dòng số 01: Là dòng khí thải sau xử lý tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi 6 tấn. Tọa độ vị trí xả khí thải: X (m) = 2284834,86; Y (m) = 596216,9 

+ Dòng số 02: Là dòng khí thải sau xử lý tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi 4 tấn. Tọa độ vị trí xả khí thải: X (m) = 2284831,65; Y (m) = 596217,65 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

Dòng khí thải sau xử lý của dự án đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, 

Kp = 1 và Kv = 0,8) trước khi thải ra môi trường qua ống khói. Vì vậy, các chất ô 

nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải như sau: 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT                           

(Cột B; Kp = 1; Kv  = 0,8) 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 Bụi tổng mg/Nm3 160 

3 CO mg/Nm3 800 

4 NOx mg/Nm3 680 

5 SO2 mg/Nm3 400 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ và độ cao nhà nước VN-2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30):  

+ Nguồn số 01: Tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 6 tấn. Tọa độ vị 

trí xả khí thải: X (m) = 2284834,86; Y (m) = 596216,9 

+ Nguồn số 02: Tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn. Tọa độ vị 

trí xả khí thải: X (m) = 2284831,65; Y (m) = 596217,65 

- Phương thức xả khí thải: Tự thoát khí thải qua ống thoát khí ra ngoài môi 

trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Từ hoạt động của khu vực lò hơi 

- Nguồn số 02: Từ hoạt động của dây chuyền sản xuất thuốc  



Báo cáo đè xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30. 

+ Khu vực lò hơi, tọa độ vị trí: X (m) = 2284836.50; Y (m) = 596213.97 

+ Khu vực sản xuất thuốc, tọa độ vị trí: X(m) = 2284831.86; Y(m) = 596176.28 

3.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt 

tiêu chuẩn quy định theo QCVN 26:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như 

sau: 

+ Đối với tiếng ồn: 

Bảng 5.3. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Đối với độ rung: 

Bảng 5.4. Giá trị tối đa cho phép về mức độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép về quản lý chất thải 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 5.5. Danh mục các chất thải nguy hại đăng ký phát sinh 

TT Chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

1 

Hoá chất và hỗn hợp hoá chất 

phòng thí nghiệm thải bao gồm 

hoặc có chứa các thành phần 

nguy hại 

Lỏng Lít/năm 240 160101 

2 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn Kg/năm 60 160106 

3 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn Lỏng Kg/năm 204 170203 
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TT Chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

tổng hợp thải 

4 Giẻ lau máy có dính dầu thải Rắn Kg/năm 20 180201 

5 Hộp mực in thải Rắn Kg/năm 6 080204 

6 Pin, ắc quy, chì thải Rắn Kg/năm 10 190601 

7 Vỏ can nhựa dính dầu Rắn Kg/năm 35 180103 

8 Vỏ phuy sắt dính dầu Rắn Kg/năm 65 180102 

9 
Bao bì mềm thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn Kg/năm 144 180101 

10 
Các loại dược phẩm có chứa 

thành phần nguy hại 
Lỏng Kg/năm 240 130105 

Tổng Kg/năm 1.024  

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 5.6. Danh mục các chất thải công nghiệp thông thường đăng ký phát sinh 

STT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Giấy vụn, vỏ thùng carton, bao bì đựng 

nguyên liệu 
Tấn/năm 30 

2 Băng dính thải Tấn/năm 0,05 

3 Găng tay, khẩu trang Tấn/năm 0,05 

4 Xỉ của lò hơi Tấn/năm 14 

Tổng Tấn/năm 44,1 

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Bảng 5.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đăng ký phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng                

(kg/năm) 

1  Chất thải rắn sinh hoạt 59.300 

Tổng khối lượng 59.300 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến 

Dự án có 03 công trình xử lý chất thải: 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất thiết kế 200 m3/ngày đêm. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi 6 tấn, công suất 12.000 m3/h. 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn, công suất 6.000 m3/h. 

Theo kế hoạch, công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt và hệ thống xử lý khí thải trong thời gian khoảng 3 tháng. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án dự kiến 

được thực hiện như sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Tên công trình xử lý chất thải Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
01 hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 200 m3/ngày.đêm 
01/05/2024 31/07/2024 

2 
01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi 6 

tấn, công suất 12.000 m3/h. 
01/05/2024 31/07/2024 

3 
01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 

tấn, công suất 6.000 m3/h. 
01/05/2024 31/07/2024 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 

Thời gian đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý và đánh giá sự phù hợp 

của toàn bộ công trình xử lý nước thải được thực hiện theo TCVN 5999:1995 (ISO 

5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 

Mẫu đơn, tần suất và thông số quan trắc nước thải được thực hiện như sau: 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, 

dự án không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất lớn, do vậy tần suất lấy mẫu quan trắc chất thải được 

thực hiện như sau: 
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+ Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất và hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải, 

khí thải không lấy mẫu để phân tích. 

+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải: Tiến hành lấy 

01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp; Tần 

suất: 1 ngày/lần.  

+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý khí thải: Tiến hành lấy 03 

mẫu khí thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp; Tần suất: 1 ngày/lần.  

Thời gian dự kiến lấy mẫu như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả 

xử lý của công trình 

TT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 
Vị trí, thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 200 m3/ngày.đêm 

1 

Nước thải đầu vào 

hệ thống XLNT 

sinh hoạt của Nhà 

máy 

Lần 1: 15/06/2024 

Lưu lượng , pH, BOD5, 

COD, Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni (tính 

theo N), Tổng N, Tổng P, 

Coliform, Dầu mỡ 

khoáng 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (mức B) 

2 

Nước thải đầu ra 

sau hệ thống 

XLNT sinh hoạt 

trước khi đấu nối 

vào hệ thống xử 

lý nước thải của 

KCN Đồng Văn I 

Lần 1: 15/06/2024 

Lần 2: 16/06/2024 

Lần 3: 17/06/2024 

Lưu lượng , pH, BOD5, 

COD, Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS), Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni (tính 

theo N), Tổng N, Tổng P, 

Coliform, Dầu mỡ 

khoáng 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (mức B) 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 6 tấn, công suất 12.000 m3/h. 

1 

Tại miệng ống 

thoát khí của hệ 

thống xử lý bụi 

mài 

Lần 1: 15/06/2024 

Lần 2: 16/06/2024 

Lần 3: 17/06/2024 

Lưu lượng, Bụi tổng,  
CO, NOx, SO2. 

- QCVN 19:2009/ 

BTNMT  (mức B, 

Kp = 1 và Kv = 

0,8). 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4 tấn, công suất 6.000 m3/h. 
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TT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 
Vị trí, thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Tại miệng ống 

thoát khí của hệ 

thống xử lý bụi 

mài 

Lần 1: 15/06/2024 

Lần 2: 16/06/2024 

Lần 3: 17/06/2024 

Lưu lượng, Bụi tổng,  
CO, NOx, SO2. 

- QCVN 19:2009/ 

BTNMT  (mức B, 

Kp = 1 và Kv = 

0,8). 

b) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam và đơn vị tư vấn là 

Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc phân tích môi trườngđể thực hiện kế hoạch lấy mẫu, 

phân tích trong giai đoạn vận hành thử nghiệm Dự án.           

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội. 

- Địa chỉ liên hệ: C21-20 khu C, KĐT Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.66832969 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội có chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nghị định 

127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường như sau: Giấy Chứng nhận VIMCERTS 253 ngày 19/09/2019 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Giám sát nước thải sau xử lý 

Nước thải của nhà máy sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B), trước khi đấu nối vào hệ thống nước 

thải tập trung của KCN Đồng Văn I. Đối chiếu theo Phụ lục XXVIII ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định Danh mục dự án phải thực hiện quan trắc 

nước thải tự động, liên tục và quan trắc nước thải định kỳ thì dự án thuộc số thứ tự 3, 

tuy nhiên dự án không có công trình xả nước thải với lưu lượng (500 đến 1.000 

m3/ngày đối với quan trắc định kỳ và 1.000 m3/ngày trở lên đối với quan trắc tự động, 

liên tục).   

Do vậy, Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục 

và quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 



Báo cáo đè xuất cấp GPMT dự án “Nhà máy sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm” 
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2.2. Giám sát khí thải sau xử lý 

a) Quan trắc tự động, liên tục đối với khí thải: 

Công ty có 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải với lưu lượng của từng hệ thống là 

6.000 m3/giờ và 12.000 m3/giờ. Đối chiếu theo Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP quy định Danh mục dự án phải thực hiện quan trắc tự động, 

liên tục và quan trắc định kỳ thì dự án thuộc số thứ tự 9: Dự án, cơ sở không thuộc quy 

định lại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Do vậy, Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

b) Quan trắc định kỳ đối với khí thải: 

Đối chiếu theo Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

quy định Danh mục dự án phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục và quan trắc định 

kỳ thì dự án không thuộc số thứ tự 9, mục II có công trình xả bụi, khí thải với lưu 

lượng khí thải từ 50.000 m3/giờ trở lên (tính theo tổng lưu lượng các công trình bụi, 

khí thải công nghiệp) 

Do vậy, Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Tuy nhiên Chủ dự án xin đề xuất chương trình giám sát quan trắc định kỳ nước 

thải và khí thải để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải và khí thải 

với tần suất 6 tháng/lần. Chương trình quan trắc cụ thể như sau 

Bảng 6.3. Chương trình quan trắc khí thải định kỳ của nhà máy 

TT Vị trí Thông số 
Quy chuẩn       áp 

dụng 

Tần suất 

giám sát 

1 

Tại hố ga đấu nối của 

Nhà máy với hệ thống 

thu gom nước thải tập 

trung của KCN Đồng 

Văn I 

Lưu lượng , pH, 

BOD5, COD, Tổng 

chất rắn lơ lửng 

(TSS), Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Tổng 

N, Tổng P, Coliform 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (mức B) 

06 

tháng/lần. 

2 

Tại ống khói của hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi 6 tấn 

Lưu lượng, Bụi tổng,  
CO, NOx, SO2 

- QCVN 19:2009/ 

BTNMT  (mức B, 

Kp = 1 và Kv = 0,8). 

3 

Tại ống khói của hệ 

thống xử lý khí thải lò 

hơi 4 tấn 

Lưu lượng, Bụi tổng,  
CO, NOx, SO2 

- QCVN 19:2009/ 

BTNMT  (mức B, 

Kp = 1 và Kv = 0,8). 
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3. Chương trình giám sát khác 

3.1. Giám sát chất thải rắn : 

- Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường được thu gom, vận chuyển, 

phân loại theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Ghi chép nhật kí thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý 

- Tần suất vận thu gom đối với chất thải sinh hoạt: 2 ngày/lần. 

- Tần suất thu gom đối với chất thải rắn thông thường: 1 tuần/lần 

3.2. Giám sát CTNH 

- Vị trí giám sát: tại các điểm tập trung và lưu chứa CTNH 

- Nội dung giám sát: 

+ Các loại chất thải nguy hại; 

+ Khối lượng các loại chất thải nguy hại; 

+ Công tác lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại; 

+ Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi; 

+ Tiêu chuẩn giám sát: Giám sát theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu, tài liệu đưa ra trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái, 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết xử lý các loại chất thải phát sinh tại dự án đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 

liên quan, cụ thể như sau: 

+ Cam kết xử lý khí thải lò hơi đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1 và 

Kv = 0,8). 

+ Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự 

án đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp (cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đồng 

Văn I.  

+ Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa. 

Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đảm bảo các yêu cầu về tiêu 

thoát nước. 

+ Cam kết thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, 

xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, 

đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. 

+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố bể 

tự hoại ba ngăn, sự cố trạm xử lý nước thải... và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, 

khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường. 

+ Cam kết tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; đảm bảo 

các điều kiện về an toàn, vệ sinh, môi trường. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động của dự án, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của nhà 

nước và UBND tỉnh Hà Nam. 

+ Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 
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HOP BONG THU GOM, VAN CHUYEN VA XL' L')'L7  RAC THAI 
CONG NGHIEP VA THU MUA PHE LIEU TAI CHE 

s6: 01.2024/ HDR/STD-HM. 

- Can cti• vao BO luat Dan sy. so 91/2015/QH13 chew Qua c hOi nuyk COng hoa xa 
hOi chfl nghia Viet Nam khoa ,13 thong qua ngay 24/11/2015; 

- - Can cir Luat Thwang mai so 36/2005/QH11 cltrac Quoc hOi meat. cong hoa xa hOi 
cha nghia Viet Nam khoa 11 thong qua ngay 14/06/2005; 
Can cif vao nang hfc va nhu cau cita hai ben. 

Horn nay, ngay 02 thong 01 nom 2024, chz.ing toi gam có: 

Ben A : CHI NHANH CONG TY CO PHAN SAO THAI DUONG TAI HA NAM 

Dia chi: Khu cong nghiep Wng Van — Phtrong D'ong Van — Thi xa Duy Tien — Tinh Ha 

Nam — Viet Nam 

Dien thoai: 	0226.258.3.111 

Ma s6 thug : 0101252356 - 001 

Tai khoan Ngan hang : 12410000106742 tat Ngan hang DAu to va phat trien — Chi nhanh 
Hoan Kim 
Dai dien la ong: 	NGUYEN MX THANG 	 Chirc vu: Giant d6c 

Ben B : CONG TY TNHH HOA MAI 

Dia chi: SO 29 TrAn Bich San, PhtrOng TrAn Quang Khai, TP. Nam Dinh, tinh Nam Dinh. 
Dien thoai: 	0350.3868511 — 0936 789 356 
Ma s'(') Thue : 06 00 389 187 

Tai khoan Ngan hang : 320 220 100 2455 tai Ngan hang Nong nghiep Thanh Nam, tinh 
Nam Dinh 

Dai dien la ong: 	DOAN VAN MAI 	 Chirc Giant Dik 
Hai ben th6ng nhatkY ket Hop d6ng dich vu vai cac not dung sau: 

DIEU I: THOA THUAN CHUNG 

1.1 . Ben B diAng y cung cap cac dich vu ve sinh moi truing (btic xuc, van chuyen va xir ly) 

416i voi ltrong rac thai sinh hog, rac thai khong nguy hai Oat sinh sau san xuAt, thu mua 

ph6 lieu cho ben A. 

+ Dia die'rn: tai DOng Van va Oidu San. 

+ TAn suat thu gom: Theo nhu cau thirc t6, rac sinh hoat lay vao thu 3 va thir 6 hang 

tuAn. Rac cong nghiep sau san xtfat lay theo yeu cau cita ben A thong boo trtrac 01 (met) 

ngay. 



+ Ben B t1x ttic phuong tien van chuyen rac thai sinh hoat va the thai cong nghiep. 

1.2. Ben B chin trach nhiem ve mat phap ly va tuan thu cac Quy dinh cua Phap lujt ve xir lY 

rac thai trong cong tac thu gom van chuyen. 

1.3 . S6 luting rac tinh theo thud t6 moi lan van chuyen. 

DIEU II: DON GIA VA DIEU KHOAN THANH TOAN. 

1/. Dan gia. 

- DOi 	rac thai cong nghiep sau san xuat khOng nguy hai: 600.000VND/ tan 

- 061 yeti xe gom rac thai sinh hoat chuyen dung: 123.000VND/ xe gom rac. 

(Don gill china bao gom thu" GTGT) 

2/. Phttang third thanh toan: 

- Hai ben se xac nhjn kh6i luting bang Bien ban giao nhjn chat thai theo tong ran Oat sinh. 

Bang xac nhjn kh6i lixgng se la co sb cho viec thanh toan giUa Hai Ben vao cu6i hang 

thang. 

- Ben A thanh toan cho hen B bang tien mat hoac chuyen khoan qua tai khoan ngan hang 

hoac uy quyen cho ben thin ba thanh toan. Sau khi nhan dugc chUng tir thanh toan ding hoa 

don tai chinh hgp le cilia ben B cung cap bao gOm: 

+ 01 (mOt) ban g6c hoa don GTGT hgp le; 

+ Bien ban nghiem thu (co chi) ky xac nhjn cua hai ben). 

Thong tin ben thir ba dugc uy quyen thanh toan: 

COng ty CO Phan Sao Thai Diro'ng 

Dia chi: Lo CC1-111.13.4 thuec du an KDT mai Phip Van — To. Hiep, P. 

Hoang Liet, Q. Hoang Mai, TP. Ha Nei, VN 

Ma so thue : 0101252356 

DIEU III: TRACH NHIEM CAC BEN 
1/-Ben A: 

- Tao dieu kien thujn lgi cho ben B trong qua trinh thud hien cong viec theo dieu I ctla hop 

dOng nay; 

- Rac thai phan loci tai nguen thai, bo vao boc nilon cot kin mieng, (tat vao thUng, de tai khu 

vgc tap ket rac, tao thujn tien thu gom, van chuyen va xu IY; 

- KhOng dugc d6 Ian rac thai y t6, cac hoa chat d6c hai, cac phe thai cong nghiep d6c hai, 

phe thai xay dung nhu dat, gach v'a, cat, cid, thily tinh,... vao chung vOi rac thai sinh hoat; 

- Cu ngtroi giam sat, theo dOi trong qua trinh third hien Hgp dOng; 

- CO trach nhiem thanh toan tier' day du, dung Mari han Hgp dOng. 

2/-Ben B: 



- Dam bao My hat rac do ben A theo dung nei dung cong viac da neu tai diau I dm hop deng 

nay; 

- Co trach nhiam dua 	phuang tin chuyen dUng den vi tri tap kat rac da dupc hai ben 

thong nhAt de thirc hien hop deng da ky vai ben thue dich vu va chiu trach nhiam va ATLD, 

VSLD trong qua trinh lam viac; 

- Van chuyan, tap kat va xu lY rac thai theo quy Binh cua chinh quyen dia phuong va theo 

cac quy dinh ve xu ly rac thai khac; 

- Ben B c6 trach nhiam cung cap cho Ben A ban sao cong chin-1g hop le Giay chfrng nhan 
dangVkinh doanh cho dich vu thu gom, van chuyan va xu ly rac thai. 
- Trong qua trinh thkrc hien dam bao va sinh, an toan lao Ong va khong gay anh huang den 

mei twang xung quanh; 

- XuAt hea don tai chinh, cung cap chUng tir day du va hgp la cho ben A; 

- Thai gian thkrc hien: rac sinh hoat lay vao thir 3 va thir 6 hang tuan. Rac ding nghiap sau 

san xuat lay theo yeu cau dm ben A thong bao truac 01 (met) ngdy. 

(Trir twang hop bat kha khang Cong ty se thong bao truac) 

DIEU IV: THCH HAN VA CHAM 	DONG 
- Thai hp ciia hop deng ka tir ngay 02 thang 01 nam 2024 den hat ngay 31 thang 12 Warn 

2024. Sau thai han tren can cir vac, tinh hinh thkrc t6, hai ben c6 the trao doi, them thuan kY 

kat lai hop deng. Trong twang hop hai ben khong c6 van de gi can thoa thuan lai va khong 

ben nao c6 yeu cat' chain dirt hop deng (thong bao bAng van ban truac 10 ngay) thi hop 

deng to deng gia han them met kY, moi ky tuang dng 12 (mtroi hai) thang ctla nam ke flap. 

- Hop deng se dugc chdm dirt khi mot trong hai ben khong có nhu cdu till:re hien hop 

Trong trueng hop mot trong hai ben =On don phtrang chdm dirt hgp d'Ong thi phai thong 

bao bang van ban cho ben kia truck 30 ngay va thkrc hien day du cac thu tuc thanh 1y hop 

emg; 

- Hop &zing cling se dirge chdm dirt trong truOng 

+ MOt trong hai ben vi pham cac dieu khoan cna hop dOng; 

+ Vi ly do bdt kha khang nao do, mot trong hai ben khong the tiep tic thkrc hien hgp 
dOng va duev sir chap thuan cda ben kia. 

DIEU V: DIEU KHOAN CHUNG 

- Hai ben cam kat thkrc hien tat ca cac diau khoan ghi trong hap deng nay. Trong qua trinh 

thkrc hien cac diau khoan nay, nau co van da can sira dei se be sung bang hey deng. Tat ca 

cac phu luc hap deng duet xem la met phan khong tach cila hey &Ong; 

- Trong qua trinh thurc hien c6 van da Oat sinh, wrong mac, hai ben se ding nhau ban bac, 
giai quyat; 



- Khi hai ben thuc hien het cac dieu khoan ghi trong hop d6ng, ben B tra hoa don chUng tir 

theo quy dinh cho ben A, ben A thanh toan kinh phi dAy du cho ben B thi hap d6ng nay coi 

nhu dugc thanh 1Y; 

- Hai ben se c6 gang giai guy& nhang kho khan trong tinh thAn thien chi, neu hai ben khong 

the giai guy& thi se dua vu viec len Toa an kinh to Thanh ph6 Nam Dinh va se tuan theo 

phan quyet cua tod an; 

- Hop dong c6 hieu luc ke tir ngay ky; 

- Hgv d6ng dugc lap thanh 04 ban, mOi 	giit 02 ban c6 gia tri phap 1Y nhu nhau. 
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